
THƯ MỤC ĐỊA CHÍ BẮC KẠN (357 TÀI LIỆU) 
-------------------- 

0 - Tin học, thông tin & tác phẩm tổng quát 
 
1. Thành phố Bắc Kạn hình thành và phát triển / Trần Thị Lộc, Nông Thị 
Mới, Ma Ngọc Vũ,.... - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2015. - 152tr. : ảnh; 23cm 
   ĐTTS ghi: Ban thường vụ Thành uỷ Bắc Kạn 
   Từ khóa: Thành phố; Bắc Kạn; Xây dựng; Phát triển 

ĐC:641/2014 
080.59713/TH107P 

Cung cấp những thông tin về quá trình hình thành và phát triển của Thành phố 
Bắc Kạn, hội tụ văn hoá của nhiều dân tộc cùng với hình ảnh đặc trưng, hoà 
hợp giữa truyền thống và hiện đại vừa mang tính giáo dục truyền thống văn hoá 
vừa chứa đựng nhiều thông tin hữu ích. 

1 - Triết học, tâm lý học 
 
2. Học tập theo đạo đức Bác Hồ / Tòng Văn Hân. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 
563tr.; 21cm 
   Từ khóa: Bài hát; Tục ngữ; Thành ngữ; Dân tộc Thái; Tư tưởng Hồ Chí Minh; 
Việt Nam 

ĐC:812-813/2019 
170.92/H419T 

Giới thiệu các lời hát dân gian và các câu nói vần (tục ngữ, thành ngữ) với ý 
nghĩa giáo dục học tập theo tấm gương của Bác Hồ. 
 
4. Thông thư. - Bắc Kạn : Bắc Kạn. - 409tr. 
   ĐTTS ghi: Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Chiêm tinh học; Xem ngày tốt 

ĐC:907-911/21 
133.5/TH455TH 

Trình bày bản dịch Hán nôm xem ngày tốt, giờ tốt. 

3 - Khoa học xã hội 
 
5. Ai kinh Tày - Nùng / Đàm Văn Hiển. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 147tr.; 
21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng; Nghi lễ 

ĐC:940/21 
390.09597/A103K 

Giới thiệu vai trò của Thầy Tào trong đời sống tâm linh của dân tộc Tày - Nùng, 
Các phần dịch Hán - Việt của bài khấn Thầy Tào. 
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6. Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
tỉnh Bắc Kạn / Đỗ Đình Thông, Triệu Kim Văn, Non Nước (b,s). - Bắc Kạn : 
Tỉnh uỷ Bắc Kạn. - 96tr.; 29cm 
   Từ khóa: Mẹ Việt Nam anh hùng; ảnh mẹ Việt Nam anh hùng; Bắc Kạn 

ĐC:53-57, 59-60/20 
355.309259713/B100M 

Giới thiệu chân dùng 10 bà mẹ của tỉnh Bắc Kạn đã được Đảng và Nhà nước 
phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" từ năm 
1994 đến nay, 10 đơn vị mới được Nhà nước phong tặng "Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân"; Tóm tắt tiểu sử, khái quát thành tích xuất sắc của các anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 
 
7. Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
tỉnh Bắc Kạn / Đỗ Đình Thông, Triệu Kim Văn; Non Nước biên tập. - Bắc Kạn 
: Tỉnh uỷ Bắc Kạn, 2000. - 96tr. : Hình ảnh; 29cm 
   Từ khóa: Mẹ Vịêt Nam anh hùng; Mẹ Việt Nam anh hùng; Bắc Kạn 

ĐC:59-60/2007 
355.309259713/B100M 

Giới thiệu chân dung 10 bà mẹ của tỉnh Bắc Kạn đã được đảng và Nhà nước 
phong tặng danh hiệu cao quý ":Bà mẹ Việt Nam anh hùng" từ năm 1994 đến 
nay, 10 đơn vị mới được Nhà nước phong tặng"Anh hùng lực lượng Vũ trang 
nhân dân"; tóm tắt tiểu sử, khái quát thành tích xuất sắc của các anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 
 
8. Bàn hộ : Trường ca dân tộc Dao / Triệu Hữu Lý sưu tầm. - H. : Sân khấu, 
2018. - 150tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Trường ca 

ĐC:857/21 
398.809597/B105H 

Giới thiệu các bài trường ca của dân tộc Dao.  
 
9. Bản sắc và truyền thống văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Kạn / Hà Văn Viễn, 
Lương Văn Bảo, Triệu Kim Văn,...(b.s). - H. : Văn hoá dân tộc, 2004. - 438tr. : 
ảnh; 24cm 
   Từ khóa: Văn hoá truyền thống; Bản sắc dân tộc; Bắc Kạn 

ĐC:696/2019 
390.0959713/B105S 

Khái quát về địa danh Bắc Kạn trong lịch sử, điều kiện tự nhiên và dân cư. Phản 
ánh đầy đủ chi tiết về diện mạo đời sống văn hoá của 7 dân tộc cư trú trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn. 
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10. Báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XX, 
nhiệm kỳ 2010 - 2015. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 39tr.; 30cm 
   ĐTTS ghi:Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn - Huyện Ngân sơn 
   Từ khóa: Báo cáo chính trị; Đại hội Đảng; Huyện Ngân sơn; 2010 - 2015 

ĐC:693/2019 
324.25970750959713/B108C 

 
11. Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Tày - Nùng / Lục Văn Pảo, Nông Viết Toại, 
Bế Ngọc Tượng. - H. : Hội nhà văn, 2018. - 435tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn hoá dân tộc; Dân tộc Tày; Việt Nam; Ca dao; Tục ngữ; Thành 
ngữ 

ĐC:767-768/2019 
398.809597/C100D 

 
12. Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Tày - Nùng / Nông Viết Toại, Bế Ngọc Tượng, 
Lục Văn Pảo. - H. : Hội nhà văn, 2018. - 435tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam        
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng; Ca dao; Tục ngữ; Thành ngữ 

ĐC:996/21 
398.809597/C100D 

Giới thiệu các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ của dân tộc Tày, Nùng theo từng 
chủ đề. 
 
13. Chiến lược dân số và chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Kạn 
(Giai đoạn 2001-2010). - Bắc Kạn : Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em, 2003. - 
114tr.; 19cm 
   Từ khóa: Dân số và trẻ em tỉnh Bắc Kạn; Bắc Kạn 

ĐC:86-87/2007 
3064.6/CH305L/ 

Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyện chiến lược 
phát triển dân số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2001-2010; Hiện trạng và thách thức, 
mục tiêu, giải pháp phát triển dân số; chương trình hành động về trẻ em tỉnh 
Bắc Kạn. 
 
14. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2016. - 87tr.; 
21cm 
   ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bắc Kạn 
   Từ khóa: Chương trình hành đông; Nghị quyết; Đại hội Đảng; Bắc Kạn; 2015 
- 2020 

ĐC:820/2019 
324.2597071/CH561T 
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Triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an 
ninh, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể mà nghị quyết Đại hội đã đề ra. 
 
15. Công an nhân dân tỉnh Bắc Kạn lịch sử biên niên 1975-1996. - Bắc Kạn : 
Bắc Kạn, 2000. - 271tr.; 19cm 
   ĐTTS ghi:Bộ công an. Công an tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Công an tỉnh Bắc Kạn; Công an; Bắc Kạn 

ĐC:65-67/2007 
363.2/C455A 

Quá trình đấu tranh, bảo vệ an ninh trật tự, công tác xây dựng lực lượng, hậu 
cần của Công an tỉnh Bắc Kạn trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1975-1996. 
 
16. Công an nhân dân tỉnh Bắc Kạn lịch sử biên niên 1997 - 2007 : Lưu hành 
nội bộ / Hoàng Thị Lụa, Đào Thị Thu Hông, Dương Đức Hậu,.... - Bắc Kạn : 
Bắc Kạn, 2010. - 352tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Bộ công an 
   Từ khóa: Công an; Bắc Kạn; 1997 - 2007 

ĐC:666-667/2017 
353.359713/C413A 

Giới thiệu quá trình hoạt động của công an nhân dân tỉnh Bắc Kạn và những sự 
kiện xảy ra trên địa bàn từ năm 1997 - 2007. 
 
17. Các bài hát then nghi lễ cấp sắc tăng sắc của người Tày Bắc Kạn : 
Quyển 1 / Ma Văn Vịnh, Nguyễn Văn Quyền Pháp Thư Tự Pháp Phong. - H. : 
Hội nhà văn, 2016. - 591tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Lễ cấp sắc; Hát then; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:970/21 
398.0959713/C101B 

Giới thiệu về hát then từ góc nhìn tín ngưỡng của dân tộc Tày. Tổng hợp các bài 
then trong nghi lễ cấp sắc của người Tày ở Bắc Kạn. 
 
18. Các bài hát then nghi lễ cấp sắc, tăng sắc của người Tày Bắc Kạn : 
Quyển 2 / Ma Văn Vịnh, Nguyễn Văn Quyền Pháp Thư Tự Pháp phong. - H. : 
Hội nhà văn, 2016. - 558tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Lễ cấp sắc; Hát then; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:971/21 
398.0559713/C101B 

Giới thiệu các bài hát then trong lễ cấp sắc của người Tày ở Bắc Kạn. 
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19. Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh "Cứu dân độ thế" của người 
Tày Bắc Kạn : Quyển 2 / Ma Văn Vịnh, Nguyễn Văn Quyền Pháp Thư Tự Pháp 
Phong. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 535tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian VIệt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc tày; Nghi lễ; Hát then; Bắc Kạn 

ĐC:861/21  
398.80959713/C101B 

Giới thiệu các bài hát then trong nghi lễ giải hạn, chữa bệnh của người dân tộc 
Tày. 
 
20. Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh "Cứu dân độ thế" cảu người 
Tày Bắc Kạn : Quyển 2 / Ma Văn Vịnh, Nguyễn Văn Quyền Pháp Thư Tự Pháp 
Phong. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 535tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Nghi lễ; Hát then; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:972/21 
398.0959713/C101B 

Giới thiệu tổng hợp các bài hát then trong nghi lễ cúng chữa bệnh của người 
Tày ở Bắc Kạn. 
 
21. Di tích lịch sử - Văn hoá tỉnh Bắc Kạn. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2002. - 84tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Di tích; Lịch sử; Văn hoá; Bắc Kạn 

TK:372-373/2007 
333.72/D300T 

Các sự kiện lịch sử quan trọng, các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh của 
tỉnh Bắc Kạn. Cấu trúc gồm 2 phần: Phần chính giới thiệu 11 di tích lịch sử đã 
được Bộ văn hoá - Thông tin xếp hạng cấp Quốc gia; Phần phụ lục giới thiệu 17 
điểm di tích. 
 
22. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục / Trần 
Thị An Ch.b, Vũ Quang Dũng B.s. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 619tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Quyển 1 
   Từ khóa: Dân tộc thiểu số; Dân ca; Việt Nam 

ĐC:980/21 
398.809597/D121C 

Giới thiệu các bài dân ca của các dân tộc thiểu số Việt Nam. 
 
23. Dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái sự tương đồng, 
khác biệt / Hà Xuân Hương. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 533tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Dân tộc Thái; Dân ca 
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ĐC:920-921/21 
398.809597/D212C 

Giới thiệu tổng quan nghiên cứu về dân ca trữ tình của người Tày và người 
Thái, so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai thể loại dân ca của hai dân 
tộc. 
 
24. Hoa văn trên trang phục của người Dao Tiền ở huyện Ngân Sơn, tỉnh 
Bắc Kạn / Nguyễn Thị Thuý. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 217tr.; 21cm 
   Từ khóa: Trang phục truyền thống; Dân tộc Dao; Ngân Sơn; Bắc Kạn 

ĐC:1005/22 
391.008995978059713/H401V 

 
25. Hoa văn trên trang phục của nười Dao tiền ở huyện Ngâ Sơn, tỉnh Bắc 
Kạn / Nguyễn Thị Thuý. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 217tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Trang phục; Huyện Ngân Sơn; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:934-935/21 
391.0089597/401V 

Giới thiệu khái quát về người Dao tiền ở huyện Ngân sơn, tỉnh Bắc Kạn. Những 
kỹ thuật tạo nên những hoa văn trên trang phục của người Dao tiền. Bảo tồn và 
phát huy giá trị văn hoá trang phục của người Dao tiền. 
 
26. Huyền thoại dân tộc Tày / Triều Ân. - H. : Thanh niên, 2011. - 225tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Truyện dân gian 

ĐC:863/21 
398.209597/H527T 

 
27. Huyền thoại dân tộc tày / Triều Ân. - H. : Thanh niên, 2011. - 225tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Truyền thuyết; Thần thoại 

ĐC:944/21 
398.209597/H257T 

Giới thiệu các truyện thần thoại. truyền thuyết của dân tộc Tày. 
 
28. Hôn nhân và gia đình dân tộc Nùng / Nguyễn Thị Ngân, Trần Thuỳ 
Dương. - H. : Văn hoá dân tộc, 2008. - 319tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Bảo tàng văn hoá dân tộc Việt Nam 
   Từ khóa: Hôn nhân; Gia đình; Dân tộc Nùng 

ĐC:847-848/21 
306.8/H454N 

Giới thiệu khái quát về dân tộc Nùng, cuộc sống hôn nhân, gia đình. Bảo tồn, 
phát huy giá trị văn hoá hôn nhân, gia đình của dân tộc Nùng. 
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29. Hôn nhân và gia đình dân tộc, Sán Dìu, Khơ Mú ở việt Nam / Nông 
Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thuận (B.s). - H., 2020. - 479tr.; 21cm 
   Từ khóa: Dân tộc sán dìu; Hôn nhân; Gia đình; Dân tộc Khơ Mú; Việt Nam 

ĐC:1001-1002/22 
392.509597/H454N 

 
30. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / Đặng Hoành Loan. - H. 
: Văn hoá dân tộc, 2018. - 1079tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viện Âm nhạc 
   Quyển 1: Âm nhạc then - lời hát then các dân tộc Nùng,Thái 
   Từ khóa: Văn hoá dân gian; Hát then; Dân tộc Nùng; Dân tộc Thái; Việt Nam 

ĐC:724/2019 
398.87095976214/H110T 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về then, âm nhạc then, lời hát then dân tộc 
Nùng, Tày, Thái ở các tỉnh lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Điện Biên và Lai 
Châu. 
 
31. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái / Đặng Hoàng Loan (b.s),Phạm 
Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 1587tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc 
   Quyển 2: Lời hát then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Băc Kạn, Lạng sơn 
   Từ khóa: Văn hoá dân gian; Hát then; Dân tộc Tày; Việt Nam 

ĐC:726-727/2019 
398.8709597/H110T 

Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then sa khoăn tẩu Long Vương, lễ then 
cấp sắc, lễ then pây thử, lễ then thôi tang, lễ then cầu hoa... 
 
32. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / Đặng Hoàng Loan, 
Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 1176tr.; 
21cm 
   ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc 
   Quyển 3: Lời hát then dân tộc Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Thái 
Nguyên, Quảng Ninh 
   Từ khóa: Văn hoá dân gian; Hát then; Dân tộc Tày; Việt Nam 

ĐC:728/2019 
398.8709507/H110T 

Gồm các bài hát của dân tộc Tày trong lễ then cầu khoăn, lễ then trình tổ, lễ 
then nối số, lễ then gọi hồn, mừmg thọ, lễ then cầu mùa, lễ then phi tỳ... 
 
33. Hát then các dân tộc tày, Nùng, Thái Việt Nam : Quyển 3 / Đặng Hoành 
Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên (bs). - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. 
- 535tr.; 21cm 
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   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật ViệT Nam. Hội văn học nghệ 
thuật cacs dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Âm nhạc then 
   Từ khóa: Nhạc dân gian; Hát then; Dân tộc Thái; Dân tộc Nùng; Dân tộc Tày; 
Việt Nam 

ĐC:1030-1031/22 
398.8709597/H110T 

Nghiên cứu một số nội dung liên quan đến di sản Then; khái lược về Then các 
dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam; phác thảo diện mạo âm nhạc Then; ký âm 
lời hát trong lễ Then. 
 
34. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam : Lời hát then dân tộc 
Nùng, Thái / Bs: Đặng Hoàng Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 1215tr.; 21cm 
   DTTS ghi:Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 
thuật cacs Dân tộc thiểu số Việt Nam. 
   Quyển 2 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Hát then; Dân tộc Nùng; Dân tộc Thái; Việt Nam 

ĐC:1032-1033/22 
398.8709597/H110T 

Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày, NUngf trong lễ Then 
cầu mùa- cầu bình an của người Nùng ở Lạng Sơn; lễ Then cầu phúc của người 
Nùng ở Cao Bằng; lễ Then tạ ơn tổ tiên của người Nùng ở Bắc Giang; lễ Then 
bắc cầu truyền nghề của người Thái trắng ở Điện Biên. 
 
35. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam : Lời hát then dân tộc Tày 
ở Cao Bằng, Bắc Kạn. - h. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 1267tr.; 21cm 
   ĐTTS:Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 
thuật các Dân tộc các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Quyển 3 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Hát then; Văn hoá dân gian; Việt Nam 

ĐC:1034-1035/22 
398.8709597/H110T 

Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then sa khoăn 
tẩu Long Vương (Tìm vía dưới Long Vương)của người tày ở Cao Bằng và khẩu 
lườn mấư của người Tày Bắc Kạn trong lễ Then pây thử (đi sứ). 
 
36. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam : Lời hát then dân tộc Tày 
ở Bắc Kạn / Bs: Đặng Hoàng Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. 
: Văn hoá dân tộc, 2020. - 1051tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật cacs dân tộc thiểu số Việt Nam. 
   Quyển 4 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Hát then; Văn hoá dân gian; Bắc Kạn 
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ĐC:1036-1037/22 
398.8709597/H110T 

Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát trong lễ Then Cấp sắc của người Tày ở 
Bắc Kạn. 
 
37. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam : Lời hát then dân tộc Tày 
ở Lạng Sơn / Đặng Hoàng Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2020. - 995tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi:Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. 
   Quyển 5 
   Từ khóa: Lời hát Then dân tộc Tày ở Lạng Sơn; Văn hoá dân tộc 

ĐC:1038-1039/22 
398.8709597/H110T 

Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của người Tày ở Lạng Sơn trong lễ 
Then thôi tang, lễ Then cầu hoa, lễ Then hất khoăn, trên đường xe lễ (trích đoạn 
Then). 
 
38. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam : Lời hát Then dân tộc 
Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang / Đặng Hoàng Loan, Phạm Minh Hương, 
Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 1119tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi:Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật cacs dân tộc thiểu số Việt Nam. 
   Quyển 6 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Hát Then; Văn hoá dân gian; Việt Nam 

ĐC:1040-1041/22 
398.8709597/H110T 

Gồm các phiên bản âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong các lễ Then: 
Cầu khoăn của người Tày ở Tuyên Quang; trình tổ (Nhập vía cô dâu về nhà 
chồng); nối số (Rước lễ vâth từ cuẳ quan lên cửa vua Hành Khiến) của người 
Tày ở Hà Giang. 
 
39. Hát then các dân tộc tày, Nùng, Thái Việt Nam : Lời hát Then dân tộc tày 
ở Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh / Bs: Đặng Hoàng Loan, Phạm Minh 
Hương,Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 1319tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi:Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật cacs dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Quyển 7 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Hát Then; Văn hoá dân gian; Việt Nam 

ĐC:1042-1043/22 
398.8709597/H110T 

Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu 
mùa ở Lào Cai; lễ Then phi tỳ; hai tiết lễ"Khẩu tu" và "Niệm" của người Tày ở 
Quang Ninh; lễ Then Cúng mụ; lễ hội Xuân của người Tày ở Thái Nguyên. 
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40. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2011 / 
Lường Đức Thắng. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2013. - 767tr.; 24cm 
   ĐTTS ghi: Sở tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật; Năm 2011; Bắc Kạn 

ĐC:874/21 
342.597/250T 

Giới thiệu tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Bắc Kạn năm 
2011. 
 
41. Hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn. - Bắc Kạn 
: Bắc Kạn, 2011. - 912tr.; 24cm 
   ĐTTS ghi: Sở tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
   Tập 3: Năm 2009 
   Từ khóa: Văn bản; Pháp luật; Bắc Kạn 

ĐC:650/2017 
342.59713/H205T 

Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân và các quyết định, Chỉ thị của uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn  
 
42. Hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn : Tập 1 / 
Hoàng Đình Toàn. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2011. - 555tr.; 24cm 
: năm 2007 
   Từ khóa: Văn bản pháp luật; Năm 2007; Bắc Kạn 

ĐC:871/21 
342.597/H250T 

Giới thiệu tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Bắc Kạn năm 
2007. 
 
43. Hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn / Hoàng 
Đình Toàn. - bắc Kạn : Bác Kạn, 2011. - 507tr.; 24cm 
   ĐTTS ghi: Sở tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
   Tập 1: Năm 2008 
   Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật; Năm 2008; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:873/21 
343.597/H250T 

Giới thiệu tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Bắc Kạn năm 
2008. 
 
44. Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2011 / 
Hoàng Ngọc Đường. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2013. - 768tr.; 24cm 
   ĐTTS ghi: Sở tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Văn bản; Pháp luật; Bắc Kạn 

ĐC:651/2017 
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342.59713/H205T 
Bao gồm các Nghị quyết của Hội đông nhân dân tỉnh, các quyết định, Chỉ thị 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 
 
45. Hỏi - Đáp về công tác dân vận các cơ quan nhà nước. - Bắc Kạn : Bắc 
Kạn, 2015. - 31tr.; 20cm 
   ĐTTS ghi: Ban dân vận tỉnh uỷ Bắc Kạn 
   Từ khóa: Dân vận; Cơ quan nhà nước 

ĐC:835/21 
324.25970/H428Đ 

Giới thiệu khái quát các quy định của nhà nước về công tác dân vận. 
 
46. Kev dab qhuas = Phong tục tang lễ của người Mông : Sách song ngữ Mông 
- Việt / Hoang Kim Hồng, Hoàng Văn Kính. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2018. - 316tr. 
: hình ảnh; 21cm 
   Từ khóa: Văn hoá dân gian; Phong tục; Tang lễ; Mông; Việt Nam; Sách song 
ngữ Việt - Mông 

ĐC:784/2019 
393.08995970597/PH431T 

Giới thiệu phong tục và những hình ảnh đồ vật dùng trong tang lễ của người 
dân tộc Mông Việt Nam. 
 
47. Khảo cứu hệ thống loại hình truyện kể Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam / 
Vũ Anh Tuấn. - H. : Hội nhà văn, 2020. - 699tr. 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật ViệT Nam. Hội văn học nghệ 
thuật cacs dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Việt Nam; Đông Bắc 

ĐC:1012/22 
398.209597/KH108C 

Trình bày bối cảnh địa lý, lịch sử văn hoá dân tộc người ở Việt Bắc trong mối 
tương quan với truyện dân gian Tày, những đặc điểm loại hình khu vực và 
những phẩm chất độc đáo loại hình trong một số típ truyện dân gian Tày. 
 
48. Khóc đám ma người Tày Cao Lộc / Lộc Bích Kiệm. - H. : Hội nhà văn, 
2019. - 196tr.; 21cm 
   Từ khóa: Tang lễ; Dân tộc Tày; Phong tục; Cao Lộc; Lạng Sơn 

ĐC:791-792/2019 
393.0959711/K419Đ 

Giới thiệu chung về khóc đám ma của người Tày Cao lộc tỉnh Lạng Sơn và 
những bài (lời) khóc đám ma tiếng Tày có phần dịch Tiếng Việt. 
 
49. Khóc đám ma người tày Cao Lộc / Lộc Bích Kiệm. - H. : Hội nhà văn, 
2019. - 195tr.; 21cm 
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   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam  
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Văn hoá tín ngưỡng; Khóc đám ma; Huyện Cao Lộc; 
Tỉnh Lạng Sơn 

ĐC:966/21 
393.09597711/KH419Đ 

Giới thiệu chung về khóc đám macảu người Tày huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 
Tổng hợp những lời khóc đám ma của người Tày. 
 
50. KruôZ Cêr - Răn Đường : Mã A Lềnh. - H. :  Hội nhà văn, 2018. - 175tr.; 
21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 
thụat cacs dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Văn hoá dân gian; Phong tục; Tang lễ; Dân tộc; Sách song ngữ 

ĐC:759-760/2019 
393.0899597/KR519C 

Gồm những ghi chép, sưu tầm của tác giả về văn hóa dân gian. Phong tục, nghi 
lễ đám tang của người HMông Pua huyện Sa Pa qua những khúc ca Răn đường 
hệ thống phục vụ đám tang, quy trình một đám tang của người Hmông. 
 
51. Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Kạn 
năm 2012. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2014. - 244tr.; 30cm 
   Từ khóa: Kết quả điều tr; Kinh tế; Hành chính; Bắc Kạn 2012 

ĐC:692/2019 
315.9713/K258Q 

Tổng quan số liệu cơ bản về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp tỉnh Bắc Kạn 
năm 2012. 
 
52. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Bắc Kạn 20 năm - chặng đường phấn đấu, 
xây dựng và phát triển. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2017. - Bắc Kạn.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bắc Kạn. Ban Tuyên Giáo 
   Từ khóa: Kỷ yếu Hội thảo; Khoa học; Bắc Kạn 

ĐC:735/2017 
324.209597/K126Y 

Tập hợp 13 bài phát biểu, tham luận của cán bộ lão thành cách mạng và các 
đông chí đang đương nhiệm, tiền nhiệm của tỉnh qua các thời kỳ. 
 
53. Kỷ yếu Hội thảo kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2020) : "Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay" / 
Trần Thị Lộc, Nguyễn Minh Đức, Lưu Ngọc Trung.... - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 
2020. - 179tr.; 30cm 
   ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bắc Kạn 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Lịch sử; Hồ Chí Minh; Tỉnh Bắc Kạn 
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ĐC:900-904/21 
335.4346/K600Y 

Giới thiệu những bài viết của các lãnh đạo và đồng bào Bắc Kạn viết về về Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người 
(19/5/1890 - 19/5/2020). 
 
54. Kỷ yếu hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp tổng kết 
nhiệm kỳ / Nông Văn Kỉnh. - Bắc Kạn : ắc Kạn, 2011. - 183tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Khoá VII nhiệm kỳ 2004 - 2011 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Hội đồng nhân dân; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:880-881/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản tờ trình, báo cáo, nghị quyết của hội đồng nhân dân dân 
tỉnh Bắc Kạn kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ.  
 
55. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 1, kỳ họp thứ 2, 
kỳ họp chuyên đề tháng 9/2011 / Lý Thái Hải. - Bác Kạn : Bắc Kạn, 2011. - 
403tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII nhiẹem kỳ 2011 - 2016 
   Từ khóa: Hội đồng nhân dân; Kỷ yếu; Văn bản nhà nước; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:883/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn khoá VIII, kỳ họp 1, kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề tháng 9/2011. 
 
56. Kỷ yếu hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, Kỳ họp bất thường 
tháng 3/2010, Kỳ họp thứ 14, Kỳ họp bất thường tháng 8/2010, kỳ họp 
chuyên đề tháng 9/2010 / Nông Văn Kỉnh. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 471tr.; 
27cm 
   ĐTTS gh: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII nhiệm kỳ 2004 - 2011 
   Từ khóa: Hội đồng nhân dân; Kỷ Yểu; Văn bản nhà nước; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:886-887/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản tờ trình, báo cáo, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn năm 2010. 
 
57. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, Kỳ họp thứ 10 - Kỳ 
họp chuyên đề tháng 9 năm 2008 / Nông Văn Kỉnh. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 
2008. - 440tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, nhieemj kỳ 2004 - 2009 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Hội đồng nhân dân; Văn bản nhà nước; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:888-889/21 
324.239707550959713/K600Y 
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Trình bày các văn bản báo cáo, tờ trình, nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp thứ 10, tháng 9 năm 2008. 
 
58. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII kỳ họp thứ 1, kỳ 
họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề tháng 9 / Lý Thái Hải. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 
2011. - 403tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Hội đồng nhân dân; Văn bản nhà nước; Tỉnh bắc Kạn 

ĐC:890/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn kháo VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
59. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII kỳ họp thứ 3, kỳ 
họp chuyên đề tháng 4/2012 / Lý Thái Hải . - Bắc Kạn : bác Kạn, 2012. - 
771tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Văn bản nhà nước; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:891/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản của hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn kháo VIII, kỳ họp 
thứ 3, kỳ họp chuyên đề tháng 4/2012. 
 
60. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII kỳ họp thứ 5, kỳ 
họp chuyên đề tháng 3/2013 / Lý Thái Hải. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2013. - 
647tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, nhiẹem kỳ 2011 - 2016 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Hội đồng nhân dân; Văn bản nhà nước; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:892/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn khoá VIII, kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường tháng 3/2013. 
 
61. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII kỳ họp thứ 9, kỳ họp 
chuyên đề tháng 12 năm 2007, kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2008 / Nông 
Văn Kỉnh. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2008. - 619tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII nhiệm kỳ 2004 - 2009 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Hội đồng nhân dân; Văn bản nhà nước; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:893-894/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn nhiệm kỳ VII, kỳ họp thứ 9, Kỳ họp chuyên đề tháng 12 năm 2007, kỳ 
họp chuyên đề tháng 4 năm 2008. 
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62. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn kháo VII, kỳ họp thứ 12, kỳ 
họp chuyên đề tháng 9/2009 / Nông Văn Kỉnh. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 
543tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII nhiệm kỳ 2004 - 2011 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Hội đồng nhân dân; Văn bản nhà nước; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:895/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề tháng 9/2009. 
 
63. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp thứ 13 / 
Nông Văn Kỉnh. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 639tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, nhiẹem kỳ 2004 - 2011 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Hội đồng nhân dân; Văn bản nhà nước; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:896-897/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 13. 
 
64. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp thứ 15 / 
Nông Văn Kỉnh. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2011. - 623tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, nhiẹem kỳ 2004 - 2011 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Hội đồng nhân dân; Văn bản nhà nước; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:989-899/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
65. Kỷ yếu Hội đồng nhân huyện / Hà Đức Tuyến. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2013. 
- 487tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 
- 2016 
   Tập 1: Kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ tư 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Hội đồng nhân dân; Văn bản nhà nước; Huyện Bạch Thông 

ĐC:884-885/21 
324.239707550959713/K600Y 

Trình bày các văn bản báo cáo, tờ trình, nghị quyết của hội đồng  nhân dân 
huyện Bạch Thông từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ tư khoá XVIII nhiệm kỳ 
2011 - 2016. 
 
66. Kỷ yếu Hội đồng nhân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, kỳ họp thứ 3, kỳ họp 
chuyên đề tháng 4/2012 / Lý Thái Hải. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2012. - 771tr.; 
27cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016  
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   Từ khóa: Hội đồng nhân dân; Kỷ yếu; Văn bản; Tỉnh Bắc Kạn 
ĐC:882/21 

324.239707550959713/K600Y 
Trình bày các văn bản báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn khoá VIII, kỳ họ thứ 3, kỳ họp chuyên đề tháng 4/2012. 
 
67. Kỷ yếu kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh (22/8/2001) kỳ họp 
thứ VI Hội đồng nhân dân tỉnh (từ 14-16/01/2002) Kỳ họp thứ VII Hội đồng 
nhân dân tỉnh (từ 03-05/7/2002) khoá VI. - Bắc Kạn : Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn, 2002. - 329tr.; 27cm 
   Từ khóa: Kỷ yếu hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Bắc Kạn 

ĐC:81/2007 
320.859713/K600Y 

 
68. Kỷ yếu kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp thứ hai và kỳ họp thứ ba Hội đông 
nhân dân tỉnh khóa VI. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2001. - 300tr.; 25cm 
   ĐTTS ghi: Hội đồng nhân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kì 1999-2004 
   Từ khóa: Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Bắc Kạn 

ĐC:70/2007 
320.859713/K600Y 

 
69. Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII. - Bắc Kạn : Văn phòng tỉnh 
uỷ, 2011. - 199tr.; 19cm 
   ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Đại hội Đảng; Bắc Kạn; Lần VIII 

ĐC:79-80/2007 
3KV3.03/K600Y 

Văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ VIII, các bài tham luận và danh sách trích ngang của các uỷ viên ban Chấp 
hành Đảng bộ khoá VIII. 
 
70. Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 
2010-2015. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2011. - 124tr. : ảnh; 30cm 
   ĐTTS ghi: Thị uỷ Bắc Kạn 
   Từ khóa: Kỷ yếu; Đại hội; Thị Xã Bắc Kạn; 2010-2015 

ĐC:632/2017 
324.25970750959713/K600Y 

Bao gồm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, văn kiện Đại hội, các bài tham luận, 
các quyết định chuẩn y BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đại hội Đảng 
bộ Thị xã Bắc Kạn lần thứ V, Nhiệm kỳ 2010-2015. 
 
71. Kỷ yếu Đại hội đại biểu đảng bộ Thị xã Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 
2010 -2015. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2011. - 124.; 28cm 
   ĐTTS ghi: Thị uỷ Bắc Kạn 
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   Từ khóa: Kỷ yếu; Đại hội; Thị Xã; Bắc Kạn; Lần thứ V; Nhiệm kỳ 2010 -2015 
ĐC:690/2019 

324.25970750959713/K600Y 
Bao gồm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các văn kiện, các bài tham luận của 
Đại hội, đại biểu Đảng bộ Thị Xã Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 -1015. 
 
72. Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XIII, nhiệm 
kỳ 2010 - 2015 / Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Hà, Lê Hồng Sơn.... - Bắc 
Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 251tr. : ảnh; 20cm 
   ĐTTS ghi: Huyện uỷ Bạch Thông 
   Từ khóa: Đảng cộng sản Việt nam; Kỷ yếu; Bạch Thông 

ĐC:868-869/21 
324.259707550959713/K600Y 

Giới thiệu một số văn bản, bài viết về xây dựng Đảng và các hoạt động trào 
mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thư XIII, nhiệm kỳ 2010 - 
2015. 
 
73. Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ II, nhiệm kỳ 
2010 - 2015 / Hoàng Thị Duyên, Hứa Ngọc Sỹ. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2011. - 
325tr. : ảnh; 20cm 
   ĐTTS ghi: Đảng bộ huyẹn Pác Nặm 
   Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam; Kỷ yếu; Huyện Pác Nặm 

ĐC:870/21 
324.259707550959713/K600Y 

Giới thiệu những văn bản chỉ đạo của đảng bộ huyện Pác Nặm và các bài viết 
về những hoạt động trào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Pác Nặm lần 
thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 
 
74. Luật tục của người Dao tiền / Bàn Thị Kim Cúc. - H. : Hội nhà văn, 2019. 
- 262tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Luật tục 

ĐC:932-933/21 
390.089597/ 

Giới thiệu về đời sống văn hoá tinh thần của người Dao tiền ở Việt Nam. Những 
phong tục tập quán, cưới hỏi, trang phục, ẩm thực của người Dao. 
 
75. Lễ "Lẩu Khẩu Sảo"của người Tày, Nùng / Triệu Thị Mai. - H. : Mỹ 
Thuật, 2016. - 679tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng; Văn hoá dân gian; Nghi lễ 

ĐC:926/21 
390.089597/L250L 
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Giới thiệu Nghi lễ "Lẩu khẩu sảo" của người dân tộc Tày, Nùng 
 
76. Lễ cấp sắ của người Dao ở Việt Nam / Bàn Tuấn Năng. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2019. - 290tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam        
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Nghi lễ; Việt Nam 

ĐC:928-929/21 
390.0809597/L250C 

Giới thiệu về nghi lễ cấp sắc của người dân tộc Dao ở Việt Nam. 
 
77. Lễ cấp sắc của ngưòi Dao Việt Nam / Bàn Tuấn Năng. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2019. - 291tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật ViệT Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Lễ cấp sắc; Dân tộc Dao; Việt Nam 

ĐC:1014/22 
390.089959780597/L250C 

Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về lễ cấp sắc của người Dao ở Việt 
Nam. Tìm hiểu về lễ cấp sắc 3 đèn trong gia đình người Dao Tiền; lễ cấp sắc 12 
đèn của dòng họ người Dao Tiền; lễ cáp sắc của người Dao Tiền và vấn đề bảo 
tồn giá trị văn hoá tộc người. 
 
78. Lễ cấp sắc của người dao Việt nam / Bàn tuấn năng. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2017. - 213tr.; 21cm 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Lễ Cấp sắc 

ĐC:845-846/21 
398.2089/ 

Giới thiệu về đời sống tinh thần, tâm linh của người dân tộc Dao ở Việt Nam và 
những nghi lễ trong lễ cấp sắc của người Dao. 
 
79. Lễ cấp sắc môn phái then nữ phía tây của dân tộc Tày tỉnh Cao Bằng / 
Nguyễn Thiên Tứ. - H. : Văn hoá dân tộc. - 578tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Họi văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Hát then; Tỉnh Cao Bằng 

ĐC:979/21 
398.0959712/L250C 

Giới thiệu mấy vấn đề về lễ cấp sắc then nữ phía tây dân tộc Tày Cao Bằng và 
nội dung các bài then. 
 
80. Lễ cấp sắc pụt Nùng / Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Thiên Tứ Sưu tầm.. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2006. - 298tr. : ảnh; 21cm 
   Từ khóa: Dân tộc Nùng; Lễ cấp sắc 

ĐC:851-852/21 
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390.08597/L250C 
Giới thiệu về nghi lễ cấp sắc của dân tộc Nùng và Văn bản hành lễ trong lễ cấp 
sắc. 
 
81. Lễ cấp sắc pụt Nùng / Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Thiên Tứ. - H. : Lao động, 
2010. - 265tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Nùng; Nghi lễ 

ĐC:862/21 
390.09597/L250C 

Giới thiệu về nghi lễ và toàn văn các bài trong nghi lễ cấp sắc của dân tộc 
Nùng. 
 
82. Lễ cúng rừng của người Dao đỏ ở Lào Cai / Bùi Duy Chiến. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2019. - 322tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam   
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Nghi lễ; Tỉnh Lào Cai 

ĐC:968/21 
398.09597167/L250C 

Giới thiệu Khái quát người Dao đỏ ở Lào Cai, rừng trong đời sống của người 
Dao và những bài cúng rừng của người Dao. 
 
83. Lễ hội nàng hai của người tày Cao Bằng / Nguyễn Thị Yên. - H. : Sân 
khấu, 2018. - 383tr.; 21cm 
   Từ khóa: Lễ hội truyền thống; Dân tộc tày; Cao Bằng 

ĐC:751-752/2019 
394.26959712/L250 

Giới thiệu về lễ hội truyền thống Nàng Hai trong lễ hội của người Tày Cao 
Bằng.Nghiên cứu các hình thức lễ hội Nàng Hai trong đời sống tinh thần của 
người Tày ở Cao Bằng. 
 
84. Lễ tục của người Tày ở Bắc Kạn / Ma Văn Vịnh. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2020. - 135tr.; 20cm 
   Từ khóa: Dân tộc tày; Đời sống; Lễ tục; Bắc Kạn 

ĐC:1016-1019/22 
398.20959713/L250T 

 
85. Lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn / Hoàng Tuấn Cư. - H. : Văn hoá 
dân tộc, 2019. - 495tr.; 21cm 
   Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các 
dân tộc thiểu số Việt Nam. 
   Từ khóa: Nghi lễ truyền thống; Dân tộc Tày; Bắc Kạn; Lễ đầy tháng 

ĐC:1006/22 
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395.122089959105913/L250Đ 
Giới thiệu khái quát về lễ đầy tháng của người tày ở Bắc kạn như nguồn gốc, ý 
nghĩa tên gọi lễ đầy tháng; những tập tục liên quan đến lễ đầy tháng; tổ chức lễ 
đầy tháng; Một số biểu tượng trong lễ đầy tháng; hát pụt trong lễ đầy tháng; 
những biến đổi trong tổ chức lễ đầy tháng; lễ đày tháng - nét dẹp văn hoá. 
 
86. Lịch sử Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Kạn (1942 - 2014) / Vi Hồng Dương. - 
Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2015. - 295tr.; 21cm 
   Từ khóa: Lịch sử; Mặt trận tổ quốc; Bắc Kạn 

ĐC:807/2019 
320.959713/L320S 

Giới thiệu chặng đường phát triển của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh và Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ 
năm 1942 - 2014 khẳng định vai trò của Mặt trận trong việc phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
87. Lịch sử Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn (1942 -2014). - Bắc 
Kạn : Bắc Kạn, 2015. - 296tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Lịch sử; Mặt trận tổ quốc; Bắc Kạn 

ĐC:654-656/2017 
305.06/L302S 

 
88. Lịch sử Phong trào nông dân và hội nông dân tỉnh Bắc Kạn (1930-2010) 
/ Hoàng Thị Kim Thanh (ch.b); Lê Xuân An, Vũ Trọng Hùng, Nguyễn Chí 
thảo,.... - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 299tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Lịch sử; Hộng nông dân; Bắc Kạn; 1930-2010 

ĐC:661-662/2017 
305.06/L302S 

Khái quát về vùng đất, con người và truyền thống tỉnh Bắc Kạn. Lịch sử phong 
trào nông dân và hội nông dân qua các thời kỳ: Phong trào đấu tranh của nông 
dân Bắc Kạn dưới sự lãnh đạo của Đảng (1930-1945); Nông dân Bắc Kạn tham 
gia XD, củng cố chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lựoc 
1945-1954; Nông dân Bắc kạn trong sự nghiệp XD CNXH kháng chiến chống 
Mỹ cứu nứơc (1954-1975)... 
 
89. Lịch sử trường chính trị tỉnh Bắc Kạn (1957 - 2020) / Nguyễn Minh Đức, 
Đỗ Tài, Trần Doãn Quyên.... - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2020. - 256tr. : ảnh; 20cm 
   ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bắc Kạn, Trường chính trị 
   Từ khóa: Lịch sử; Trường chính trị; Bắc Kạn 

ĐC:864-867/21 
320.0715/L302S 

20 
 



Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của trường chính trị tỉnh Bắc Kạn 
từ năm 1957 đến năm 2020. 
 
90. Lịch sử Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1954 - 2015 / Tạ 
Tương Chân, Âu Đình Viễn, Âu Thị Hông Viễn,... - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2016. - 
296tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Đảng bộ; Các cơ quan; Bắc Kạn 

ĐC:707/2019 
324.25970750959713/L302S 

Quá trình xây dựng, trưởng thành và kết quả hoạt động của Đảng bộ trong việc 
thực hiện nhiệm vụ do Đảng Nhà nước đề ra, góp phần giáo dục tư tưởng chính 
trị, khơi dậy lòng yêu nước và truyền thống tốt đẹp về tư tưởng , đạo đức cách 
mạng cho cán bộ Đảng viên. 
 
91. Lịch sử Đảng bộ huyện Ba Bể (1975-2005) / Hoàng Ngọc La (ch.b); Đàm 
Đồng Mạ, Hoàng Văn Trọng (s.t). - Bắc Kạn : Huyện uỷ Ba Bể, 2010. - 240tr. : 
ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam - Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể 
   Từ khóa: Lịch sủ; Đảng bộ; Ba Bể; Bắc Kạn 

ĐC:659-660/2017 
324.259707550959713/L392S 

Giới thiệu vị trí địa lý tự nhiên quá trình hình thành vảtuyền thống lịch sử huyện 
Ba Bể tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ. Quá trình Đảng bộ hyện lãnh đạo nhân dân 
qua các thời kỳ: kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, và kháng chiến 
chống Mỹ cứu nứơc, khắc phục khó khăn xây dựng và bảo vệ tổ quốc từng buớc 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc, từng bứơc thực hiện đường lối của đảng và sử dụng 
có hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế xã họi và nhanh và bền vững. 
 
92. Lịch sử Đảng bộ huyện Na Rì (1930 - 1975). - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2000. - 
183tr.; 19cm 
   ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam 
   Từ khóa: Lịch sử Đảng bộ; Na Rì; Bắc Kạn 

ĐC:786-789/2019 
324.25970750959713/L302S 

Trình bày quá trình Đảng bộ huyện Na Rì ( Bắc Kạn) Lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị giai đoạn (1930 -1975). 
 
93. Lịch sử Đảng bộ huyện Na Rì (1975 -2015). - H. : Chính trị quốc gia. - 
278tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện na Rì. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Na Rì 
   Từ khóa: Lịch sử; Đảng bộ huyện; 1975-2015; Na Rì; Bắc Kạn 

ĐC:789-790/2019 
324.2597075509713/L302 
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Trình bày quá trình Đảng bộ huyện Na Rì (Bắc Kạn) lãnh đạo nhân dân qua các 
thời kỳ; Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa (1975-2015).  
 
94. Lịch sử Đảng bộ huyện Pác Nặm (1943-2012) / Hoàng Kim Hồng. - Bắc 
Kạn : Bắc Kạn, 2013. - 292tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn - Ban chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm 
   Từ khóa: Lịch sử; Đảng bộ; Huyện Pác nặm; Bắc Kạn 

ĐC:657-658/2017 
324.2597070959713/L302S 

Xây dựng Đảng bộ, lãnh đão phát triển kinh tế - văn hoá xã hội bảo vệ tổ quốc 
1943-2012 của Đảng bộ huyện Pác Nặm. 
 
95. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn / Lê Hậu Hãn. - H. : Chính trị quốc gia, 
2000. - 341tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS gh: Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bắc Kạn 
   Tập 1 
   Từ khóa: Lịch sử; Bắc Kạn 

ĐC:695/2019 
324.2597070959713/L302S 

Giới thiệu vị trí địa lý, đặc điểm cư dân và truyền thống lịch sử tỉnh Bắc Kạn. 
Quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn. 
 
96. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn / Trịnh Nhu (Ch.b); Đào Trọng Cảng, 
Hoàng Thị kim Thanh, Nguyễn Tĩnh khảm,.... - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2005. - 
420tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn 
   Tập 2 (1975 - 2005) 
   Từ khóa: Lịch sử; Đảng; Quân sự 

ĐC:708/2019 
324.25970750959713/L302S 

Giới thiệu vùng đất con người và truyền thống lịch sử văn hoá tỉnh Bắc Kạn, 
Đảng bộ quân sự tỉnh Bắc Kạn lãnh đạo lực lượng vũ trang qua các thời kỳ: 
Kháng chiến chống thực dân pháp, chống đế quốc Mỹ thời kỳ xây dựng CNXH 
và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất 
nước. 
 
97. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Dương 
Quang (1945-2005). - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 20cm. - 202tr. 
   Từ khóa: Lịch sử Đảng bộ xã Dương Quang; Bắc Kạn; Dương Quang 

ĐC:105/2007 
324.2597075/L302S 
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Khái quát chặng đường phát triển, những thay đổi địa giới hành chính, phong 
trào Việt Minh, xây dựng chính quyền, chi bộ Đảng cộng sản, phục hồi sản xuất, 
xây dựng hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 1945-1986; Thời kỳ đổi mới xây 
dựng cơ bản, phát triển Đảng, giáo dục, y tế, văn hoá 1986-2005. 
 
98. Lời ca pụt Tày ở Tuyên Quang / Hoàng Quang Trọng, Hoàng Tuấn Cư. - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 711tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam  
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Pụt Tày; Tỉnh Tuyên Quang 

ĐC:963/21 
398.809597133/L462C 

Giới thiệu lịch sử, nguồn gốc tộc người Tày ở Tuyên Quang. Vài nét pụt Tày ở 
Tuyên Quang và những lời ca trong hát phụt Tày. 
 
99. Lời hát nghi lễ : Qua sách Nôm Tày vùng Hồ Ba Bể / Nguyễn Thị Yên; 
Đồng Phúc Cuổng, Nông Vĩnh Tuân sưu tầm,biên dịch,giới thiệu. - H. : Văn hoá 
dân tộc, 2007. - 388tr.; 21cm 
   Từ khóa: Hán nôm; Hát nghi lễ; Tày Ba Bể; Bắc Kạn 

ĐC:376-384/2007 
393.0959713/L462H 

 
100. Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn (1947-1999). - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 
1999. - 223tr.; 19cm 
   Từ khóa:  Lực lượng vũ trang; Bắc Kạn 

ĐC:369-371/2007 
335.00959713/L552L 

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc 
Kạn trong kháng chiến chống thực dân pháp, chống đế quốc Mỹ, trong xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc (1947-1999). 
 
101. Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn (1947 - 1999). - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 
1999. - 225tr.; 19cm 
   ĐTTS ghi: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Lực lưỡng vũ trang; Bắc Kạn; 1947 - 1999 

ĐC:691/2019 
355.00959713/L552L 

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc 
Kạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, trong xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc (1947-1999). 
 
102. May ngần byóoc láp : (Truyện thơ dân gian dân tộc Tày), (Sưu tầm, giới 
thiệu) / Nguyễn Văn Kể. - H. : Hội nhà văn, 2017. - 239tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
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   Từ khóa: Dân tộc Tày; Truyện thơ 
ĐC:983/21 

398.209597/M112N 
 
103. Mo phàn - Cáo dộ / Ma Văn Tịnh. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 262tr. : ảnh; 
21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Văn hoá; Tín ngưỡng 

ĐC:854/21 
390.0899591597/M400P 

Giới thiệu những nét cơ bản về đời sống, văn hoá tâm linh của dân tộc tày và 
những bài cúng trong các dịp lễ, tết. 
 
104. Mo Sinh nhật dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt, Truyện dân gian / 
Mông Lợi Chung, Mông Ký Slay. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 875tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật ViệT Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật cacs dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Nùng; Tín ngưỡng 

ĐC:913-914/21 
398.8/M400S 

Giới thiệu các bài khấn trong ngày sinh nhật của dân tộc Nùng. 
 
105. Một số phong tục, tập quán của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc / Lâm 
Quang Hùng biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 119tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Phong tục; Nghi lễ; Sán Dìu; Vĩnh Phúc 

ĐC:1008-1009/22 
390.089951059723/M458S 

Giới thiệu một số tục lệ liên quan đến vòng đời người và phong tục lễ tết trong 
năm của đồng bào sán dìu ở Vĩnh Phúc. 
 
106. Nghi lễ cưới hỏi của người Nùng Phàn slình. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 
267tr.; 21cm 
   Từ khóa: Nghi lễ; Hôn nhân; Dân tộc; Việt Nam 

ĐC:808-809/2019 
392.5/NGH300L 

Giới thiệu tổng quan về xã Thạch Bàn và người Nùng Phản SLình, quan niệm và 
nguyên tắc liên quan đến cưới hỏi người Nùng Phàn Slình, nghi lễ cưới hỏi 
truyền thồng và mạng lưới quan hệ xã hội của người nùng Phàn slình. 
 
107. Nghề thủ công truyền thống của người Nùng / Nguyễn Ngọc Thuý 
(ch.b), Nông Quốc Tuấn, Ma Ngọc Dung. - H. : Văn hoá dân tộc, 2006. - 329tr. : 
ảnh; 20cm 
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   ĐTTS ghi: Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam 
   Từ khóa: Nghề thủ công; Dân tộc nùng 

ĐC:836-837/21 
305.89591/NGH250T 

Giới thiệu những nghề thủ công truyền thống của dân tộc Nùng. 
 
108. Người Dao trong cộng đồng dân tộc Việt Nam / Đỗ Quang Tụ, Nguyễn 
Liễn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 463tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Văn hoá; Cộng đồng; Việt Nam 

ĐC:922-923/21 
305.89597/NG558D 

Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của người dân tộc Dao ở Việt Nam. 
Nền văn hoá, đời sống, chữ viết, trang phục của người Dao. 
 
109. Người Dao trong cộng đồng dân tộc Việt Nam / Đỗ Quang Tụ, Nguyễn 
Liễn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 642tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Vịêt Nam       
   Từ khóa: Dân tộc Dao; lịch sử; Văn hoá; Việt Nam 

ĐC:350.89597080597/21 
305.89597/NG558D 

Giới thiệu về nguồn gốc, đời sống, văn hoá và phát triển kinh tế trong giai đoạn 
mới của đồng bào dân tộc Dao ở Việt Nam. 
 
110. Người Nùng ở Việt Nam : The Nung in Vietnam / B.s.: Vũ Quốc Khánh, 
Phạm Ngọc Tuân; Viết lời: Hoàng Nam.... - H. : Thông tấn, 2010. - 164tr. : ảnh; 
21cm 
   Từ khóa: Dân tộc Nùng; Phong tục; Tập quán; Việt Nam 

ĐC:953-955/21 
305.89591/NG558N 

Giới thiệu những hình ảnh về đời sống văn hoá, phong tục tập quán của nguời 
Nùng ở Việt Nam. 
 
111. Người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2019. - 291tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Sán Dìu; Văn hoá; Tỉnh Vĩnh Phúc 

ĐC:969/21 
305.80510597723/NG558S 

Giới thiệu nguồn gốc, dân số; hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội,phong tục tập 
quán, đời sống văn học nghệ thuật của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc. 
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112. Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Khắc Tụng. - H. : Khoa 
học xã hội, 2015. - 522tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Tập I 
   Từ khóa: Dân tộc thiểu số; Nhà ở; Việt Nam 

ĐC:973/21 
392.309597/NH100.Ơ 

Giới thiệu kiến trúc, bản vẽ và cách làm nhà của các dân tộc ở Việt Nam. 
 
113. Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Khắc Tụng. - H. : Khoa 
học xã hội, 2015. - 471tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gia Việt Nam 
   Tập II 
   Từ khóa: Các dân tộc thiểu số; Nhà ở; Việt Nam 

ĐC:974/21 
392.309597/NH100.Ơ 

Giới thiệu kiến trúc, bản vẽ và mô hình nhà ở của các dân tộc Việt Nam. 
 
114. Những nông dân điển hình tiến tỉnh Bắc Kạn năm 2010 / Hà Thị Phần, 
Nông Quang Nhất. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 75tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Nông dân; Điển hình; Bắc Kạn 

ĐC:856/21 
302.4/NH556N 

Giới thiệu những nông dân điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn năm 2010 
 
115. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn / Hoàng Thị Kim Thanh 
(ch.b); Vũ Trọng Hùng, Mạc Thuý Quỳnh, Nguyễn Thị Ngân Hoa,.... - Bắc Kạn 
: Bắc Kạn, 2015. - 432tr. : hình ảnh; 24cm 
   Tập 1: 1942-1975 
   Từ khóa: Lịch sử; Sự kiện lịch sử; Đảng bộ; Bắc Kạn 

ĐC:646-649/2017 
324.25970750959713/NH556S 

Gồm 567 sự kiện phản ánh hoạt động của Đảng bộ qua các giai đoạn khó khăn 
và phát triển từ năm 1942 - 1975. 
 
116. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 
2015. - 432tr.; 24cm 
   ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn 
   Tập 1 (1942-1975) 
   Từ khóa: Lịch sử; Sự kiện lịch sử; Chính trị; Đảng bộ; Bắc Kạn 

ĐC:702/2019 
324.25979750959713/NH556S 
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Gồm 567 sự kiện, phản ánh quá trình hoạt động của Đảng qua các giai đọan 
khó khăn từ năm 1942 đến năm 1975. 
 
117. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn / Hoàng Thị Kim Thanh 
(Ch.b); Bùi Hữu Hanh (b.s); Hoàng Thị Lan (sưu tầm tư liệu). - Bắc Kạn : Bắc 
Kạn, 2010. - 430tr. : 24cm 
   ĐTTS ghi:Đảng cộng sản Việt nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn 
   Tập II (1976 -20090 
   Từ khóa: Lịch sử; Sự kiện lịch sử; Chính trị; Bắc Kạn 

ĐC:703/2019 
324.2597070959713/NH556S 

Bao gồm 407 sự kiện, phản ánh hoạt động của Đảng bộ qua các giai đoạn khoá 
khăn và phát triển từ năm 1976 -2009. 
 
118. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2015. - 
184tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bắc Kạn. Ban Tuyên giáo 
   Từ khóa: Điển hình những Cá nhân, tập thể; Học tập làm theo Bác; Bắc Kạn 

ĐC:740/2019 
398.59713/T606N 

Tập hợp những bài viết được lựa chọn từ một tập thể, cá nhân điển hình trong 
học tập và làm theo Bác giai đoạn 2011 -2015. 
 
119. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2015. - 
184tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Tỉnh Uỷ Bắc Kạn. Ban tuyên giáo 
   Từ khóa:  Cá nhân; Điển hình tiên tiến; Tập thể; Học tập làm theo Bác; Bắc 
Kạn 

ĐC:815-816/2019 
302.0959713/NH556T 

Giới thiệu một số cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc đựoc lựa chọn tôn vinh của 
tỉnh Bắc Kạn trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh". 
 
120. Những xu hướng biến đổi văn hoá các dân tộc miền núi phía bắc Việt 
Nam : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 583tr.; 21cm 
   Liên hiệp cá hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Vaưn học nghệ thuật các 
dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Văn hoá; Miền núi phía Bắc; Việt Nam 

ĐC:916/21 
390.09597/NH556X 
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Giới thiệu về những đặc điểm văn hoá truyền thống các dân tộc miền núi phía 
Bắc. Xu hướng biến đổi ngôn ngữ, chữ viết. 
 
121. Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn / Triệu Tiến Ban. - H. : Thống kê, 
2015. - 450tr.; 24cm 
   ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Thống kê; Niên giám Thống kê; Bắc Kạn; Sách song ngữ 

ĐC:698-701/2019 
315.9713/N305G 

Tập hợp số liệu thống kê năm 2014 đơn vị hành chính, dân số - lao động, tài 
khoản quốc gia và ngân sách nhà nước, đầu tư doanh nghiệp,cơ sở kinh doanh 
cá thể, nông lâm nghiệp, thuế, hải sản, thương maị, vận tải, bưu chính viễn 
thông, giáo dục, y tế, văn hoá xa hội của tỉnh Bắc Kạn. 
 
122. Nét đẹp trong ẩm thực truyền thống của người H'Mông / Mã A Lềnh. - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 131tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi:Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt nam 
   Từ khóa: Văn hoá ẩm thực; Dân tộc H'Mông; Việt Nam 

ĐC:1024/22 
394.1208995972097/N207Đ 

Giới thiệu về cách chế biến ẩm thực của ngườ H'Mông mang đậm nét văn hoá 
dân gian, đơn giản từ những sản phẩm ngô và cơm bột ngô, lúa và cơm tẻ, cơm 
nếp và xôi, các loại bánh, vật nuôi và thịt, thú hoang, vật sống ở nước, côn 
trùng, rau, quả, củ, cây... 
 
123. Phong tục tang ma của người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 
/ Hoàng Thị Nhuận. - H. : bVăn hoá dân tộc, 2020. - 251tr.; 21cm 
   Từ khóa: Tang lễ; Dân tộc Tày; Trùng Khánh; Cao Bằng 

ĐC:1003-1004/22 
393.089959159712/PH431T 

Khái quát về người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Phong tục, nghi lễ 
tang ma, tác động của các yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo và những biến đổi trong 
phong tục tang ma của người Tày ở huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. 
 
124. Pháp lệnh thú y. - H. : Nông nghiệp, 1994. - 143tr.; 19cm 
   ĐTTS ghi:Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm .thus y 
   Từ khóa: Pháp lệnh; Thú y 

ĐC:94-96/2007 
348.597/P109L 

Nguyên tắc, các quy định cơ bản về công tác thú y, các văn bản dưới pháp lệnh; 
các văn bản do chính phủ ban hành; Quy định về điều lệ phòng chống dịch 
bệnh, kiểm soát giết mổ, quản lý thuốc thú y... 
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125. Pháp lệnh thú y. - H. : Nông nghiệp, 1994. - 143tr.; 19cm 
   ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.Cục thú y 
   Từ khóa: Pháp lệnh; Thú y 

ĐC:71-73/2007 
348.597/PH109L 

Nguyên tắc, các quy định cơ bản về công tác thú y, các văn bản do Chính phủ 
ban hành: quy định về điều lệ phòng chống dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, quản 
lý thuốc thú y... 
 
126. Phụ nữ Bắc Kạn thời kỳ đổi mới. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2013. - 176tr.; 
21cm 
   ĐTTS ghi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kanj 
   Từ khóa: Phụ nữ; Gương điển hình; Bắc Kạn 

ĐC:623-626/2014 
305.459712/PH500N 

Giới thiệu một số gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân nổi trội 
phong trào phụ nữ toàn tỉnh. Góp phần tôn vinh và chứng minh những phẩm 
chất tốt đẹp" Tự tin - Tự trọng - Trung hâu - Đảm đang" của phụ nữ Bắc Kạn 
trong thời kỳ đổi mới. 
 
127. Pửt tày Bắc Kạn = Song ngữ Việt - Tày / Triệu Sinh (sưu tầm);Hoàng 
Tuấn Cư (dịch, giới thiệu). - H. : Thời đại, 2012. - 421tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn hoá; Dân tộc tày; Bắc Kạn; Sách song ngữ 

ĐC:719/2019 
398.597/P522T 

 
128. Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2015. - 
263tr. 
   ĐTTS ghi:Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Xây dựng; Nông thôn mới; Bắc Kạn 

ĐC:739/2019 
307.720959713/S450T 

Tài liệu tham khảo cho người làm công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là cán 
bộ xã, thôn bản và nhân dân vận dụng trong việc xây dựng nông thôn mới ở địa 
phương. 
 
129. Sổ tay thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn. - H. : Thông tin và truyền thông, 
2018. - 218tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: UBND tỉnh Bắc Kạn. Sở Thông tin và truyền thông 
   Từ khóa: Pháp luật; Đối ngoại; Thông tin; Bắc Kạn; Sổ tay 

ĐC:803-806/2019 
341.359713/S450T 
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Khái quát về công tác thông tin đối ngoại; các văn bản của trung ương và của 
tỉnh Bắc Kạn về công tác thông tin đối ngoại. Giới thiệu một số vấn đề tham 
khảo về thông tin đối ngoại trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. 
 
130. Sự tích Hội mù là / Hoàng Kim Hông. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2018. - 36tr. : 
ảnh; 15cm 
   Từ khóa: Sự tích; Lễ hội mù là ; Pác Nặm; Bắc Kạn 

ĐC:782/2019 
398.20959713/S550T 

 
131. Tang ca của người Dao tuyển / Bàn Quỳnh Giao. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2019. - 215tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Nghi lễ 

ĐC:930-931/21 
398.8/T106C 

Giới thiệu khái quát về văn hoá tâm linh của người Dao ở Việt Nam. Các bài ca 
thực hành nghi lễ tang ma của người Dao. 
 
132. Tang ma của người Tày ở tỉnh Bắc Kạn / Lương Thị Hạnh. - H. : Khoa 
học xã hội, 2015. - 342tr.; 21cm 
   Từ khóa: Người tày; Tang ma; Bắc Kạn 

ĐC:713-717/2019 
393.0959713/T106M 

Trình bày có hệ thống về tiến trình các nghi lễ của các tang ma đối với người 
chết bình thường, chết không bình thường và người chết là do thầy tào làm sáng 
tỏ những đặc trưng văn hoá chung và sắc thái địa phương trong tang ma của 
người Tày ở tỉnh Bắc Kạn, phân tích sự biến đổi về thể thức, thời lượng của mỗi 
tang lễ tang ma từ truyền thống đến hiện đại và lý giải những nguyên nhân tác 
động đến sự biến đổi đó. 
 
133. Then bắc cầu xin hoa / Nguyễn Thanh Hiền. - H. : Văn hoá dân tộc, 2008. 
- 235tr.; 21cm 
   Từ khóa: Hát then; Dân tộc tày 

ĐC:838-839/21 
390.09597/TH203B 

Giới thiệu những nét đặc trưng của then dân tộc Tày và giải thích những biểu 
tượng của then bắc cầu xin hoa. 
 
134. Then cầu mùa của người Tày ở sa Pa, tỉnh Lào Cai / Phừng Quang 
Mười. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 323tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật ViệT Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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   Từ khóa: Dân tộc Taỳ; Hát then; Văn hoá dân gian; Sa pa; Lào Cai 
ĐC:1022-1023/22 

398.808995910597167/TH203C 
Khái quát đặc điểm của người Tày ở Sa Pa tỉnh Lào Cai, môi trường hình thành 
các loại hình then trong đời sống tín ngưỡng của người Tày,  diễn trình nghi 
thức Then cầu mùa, thực trạng và biến đổi nghi lễ Then cầu mùa của người tày 
ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; giới thiệu một số lời ca trong nghi lễ then cầu mùa của 
người Tày ở Sa Pa,tỉnh Lào Cai. 
 
135. Then di cung đế thích : Song ngữ Tày - Việt / Ma Văn Vịnh. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2019. - 297tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn hoá dân gian; Hát then; Dân tộc tày; Bắc Kạn; Sách song ngữ 
Tày - việt 

ĐC:783/2019 
398.80959713/TH203D 

Giới thiệu các bài hát trong lễ then Di cung Đế thích của người Tày ở thôn Nà 
Ca, xã yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 
 
136. Then di cung đế thích : (Song ngữ Tày - Việt) / Ma Văn Vịnh. - H. : Văn 
háo dân tộc, 2020. - 647tr.; 21cm 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Then 

ĐC:957-959/21 
398.80959713/TH203D 

 
137. Thông tin tuyên truyền Pháp lệnh Dân số giáo dục trẻ em. - Bắc Kạn : 
Bắc Kạn, 2004. - 112tr.; 21cm 
   Từ khóa: Luật bảo vệ trẻ em; Pháp lệnh dân số; Chăm sóc; Giáo dục trẻ em 

ĐC:101/2007 
344.597/TH455T 

Pháp lệnh dân số, Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số tháng 9 năm 2003. 
 
138. Thông tin tuyên truyền về pháp lệnh dân số. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2003. 
- 64tr.; 19cm 
   Từ khóa: Pháp lệnh dân số; Việt Nam 

ĐC:84-85/2007 
304.6/TH455T 

Pháp lệnh Dân số, Nghị định của chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số điều lệnh Dân số tháng 9 năm 2003. 
 
139. Thành ngữ, tưch ngữ, châm ngôn Tày - Nùng / Sưu tầm, giải nghĩa: 
Hoàng Nam, Hoàng Tuấn Cư, Mã Thế Vinh.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 
216tr.; 21cm 
   Từ khóa: Tục ngữ; Tày; Nùng 
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ĐC:831-832/21 
398.9/TH107N 

 
140. Thầy cúng trong văn hoá tín ngưỡng người Dao họ / Phạm Văn Dương. 
- H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 441tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gia Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Văn hoá tín ngưỡng 

ĐC:927/21  
398.2089/TH126C 

Giới thiệu đặc điểm đời sống văn hoá của người Dao ở một số tỉnh phía bắc và 
văn hoá, vai trò của thầy cúng đối với đời sống tâm linh của người Dao. 
 
141. Tiềm năng và giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn. - Bắc 
Kạn : Bắc Kạn, 2000. - 268tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Cục thống kê 
   Từ khóa: Giải pháp; Phát triển; Kinh tế - xã hội; Bắc Kạn 

ĐC:814/2019 
338.91059713/T304N 

 
142. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 
2004. - 56tr.; 19cm. - (Tài liệu Nghiệp vụ phát hành đến các bản làng, tổ phố, xã, 
phường, thị trấn và các cơ quan.doanh nghiệp, trường học, đơn vị LLVT) 
   ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Nghị quyết; Xây dựng đời sống văn hoá; Đoàn kết 

ĐC:94-96/2007 
344.597/T406D 

Nghị quyết hướng dẫn về chế độ tổ chức triển khai phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hoá và thủ tục đăng ký công nhận các danh hiệu văn 
hoá" 
 
143. Trang phục của người Dao họ ở Lào Cai / Phan Thị Phượng, Phạm Tất 
Thành. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 168tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộ thiểu số Việt Nam  
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Trang phục; Văn hoá; Tỉnh Lào Cai 

ĐC:967/21 
391.409597167/TR106P 

Giới thiệu khái quát về người Dao họ ở Loà Cai như nhà ở, ẩm thực, nghi 
lễ,...Nguồn gốc và chất liệu trang phục của người Dao họ. 
 
144. Trung đoàn 72 Bắc Kạn đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
: Kỷ yếu / Đỗ Hạp, Đỗ Hữu Tâm; Phạm Quỳnh Giao (b.s). - H. : Thông tin và 
truyền thông, 2012. - 248tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Ban liên lạc truyền thông Trung đoàn 72 Bắc Kạn anh hùng 
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   Từ khóa: Bắc Kạn; Lực lượng vũ trang; Anh hùng 
ĐC:518-520/2011 

355.359731/TR513Đ 
 
145. Truyện cổ Bắc Kạn / Bàn Tuấn Năng (s.t). - Bắc Kạn : Sở VHTT - TT, 
2000. - 287tr.; 19cm 
   Tập 1 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Bắc Kạn; Truyện cổ 

ĐC:16-20/20 
398.20959713/TR527C 

 
146. Truyện cổ Bắc Kạn / Bàn Tuấn Năng (s.t). - Bắc Kạn : Sở VHTT-TT, 
2000. - 254tr.; 19cm 
   Tập 2 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Bắc Kạn; Truyện cổ 

ĐC:21-25/20 
398.2059713/TR527C 

 
147. Truyện cổ Bắc Kạn / Bàn Tuấn Năng (s.t). - Bắc Kạn : Sở VHTT-TT, 
2000. - 300tr.; 19cm 
   Tập 3 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Bắc Kạn; Truyện cổ 

ĐC:26-30/20 
398.2059713/TR527C 

 
148. Truyện Cổ Dao / Tần Kim Phu (Sưu tầm, biên soạn). - H. : Văn học, 2018. 
- 123Tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi:Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hôi Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Dân tộc Dao; Việt Nam; Truyện cổ 

ĐC:757-758/2019 
398.209597/TR527C 

 
149. Truyện cổ dân tộc Dao từ góc nhìn văn hoá / Trần Thị Ngọc Anh, Ngô 
Phương Thảo. - H. : Đại học Thái Nguyên, 2019. - 300tr.; 21cm 
   Từ khóa: Nghiên cứu văn hoá; Văn học dân gian; Truyện cổ; Dân tộc Dao; 
Việt Nam 

ĐC:817-819/2019 
398.209596/TR527C 

 
150. Truyện cổ và truyện thơ dân gian dân tộc Dao ở Hà Giang / Bàn Thị 
Ba. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 477tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Dân tộc Dao; Hà Giang; Truyện cổ; Truyện thơ 

ĐC:810-811/2019 
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398.209597163/TR527C 
 
151. Truyện cổ và truyện thơ dân gian dân tộc Dao ở Hà Giang / Bàn Thị 
Ba. - H. : Sân Khấu, 2019. - 476tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam  
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Truyện cổ; Truyện thơ; Tỉnh Hà Giang 

ĐC:962/21 
398.209597163/TR527C 

 
152. Truyện thơ cổ Tày - Nùng / Tần Chu, Lương Nhân. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2018. - 213tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn hoá dân gian; Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng 

ĐC:856/21  
398.22597/TR527TH 

 
153. Truyện thơ người Dao khâu ở Sìn Hồ - Lai Châu / Tẫn Kim Phu. - H. : 
Khoa học xã hội, 2015. - 203tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Tập 2 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Truyện thơ; Huyện Sìn Hồ; Tỉnh Lai Châu 

ĐC:981/21 
398.80959713/TR527T 

Giới thiệu Các bài truyện thơ của nguời Dao huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lại Châu. 
 
154. Truyện thơ Tày nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại / 
Vũ Anh Tuấn nghiên cứu, giới thiệu. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 678tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Truyện thơ 

ĐC:915/21 
398.809597/TR527T 

Giới thiệu về nguồn gốc, thể loại thơ tày. Quá trình phát triển, thi pháp của thể 
loại thơ Tày. 
 
155. Truyện Tống Trân - Cúc Hoa / Nông Danh biên soạn và dịch. - H. : Hội 
nhà văn, 2019 . - 546tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Truyện thơ 

ĐC:924-925/21 
398.2/TR527T 
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156. Trước khỏi thưa trình / Hoàng Choóng. - H. : Sân khấu, 2018. - 326tr.; 
21cm 
   ĐTTS: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Phong tục cổ truyền; Đám cưới; Bài hát; Dân tộc Tày; Văn Lãng; 
Lạng Sơn 

ĐC:753-754/2019 
392.509597/TR557K 

Giới thiệu các bài hát và nghi thức hát thường đựơc dùng trong đám cưới của 
người tày vùng Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 
 
157. Trợ giúp pháp lý ở Bắc Kạn : Tài liệu tuyên truyền. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 
2006. - 216tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi:Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. Trung tâm trợ giups pháp lý của Nhà 
nước 
   Từ khóa: Trợ giúp pháp lý; Bắc Kạn 

ĐC:106-110/2007 
344.59713/TR460G 

Những điều cần biết về trợ giúp pháp lý; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 
734/QĐ-TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về trợ giúp pháp lý miễn 
phí cho người nghèo và đối tượng chính sách, một số tham luận, tâm sự của trợ 
giúp pháp lý; văn bản trợ giúp pháp lý. 
 
158. Tuyển tập các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2010 / 
Hoàng Đình Toàn. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2012. - 935tr.; 24cm 
   ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Văn bản quy phạp pháp luật; Năm 2010; Bắc Kạn 

ĐC:872/21 
342.597/T527T 

Giới thiệu tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Bắc Kạn năm 
2010. 
 
159. Tuyển tập thơ Bắc Thái / Trần Văn Loan, Ma Trường Nguyên. - H. : Văn 
hóa dân tộc, 1995. - 212tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học; Thơ; Việt Nam 

ĐC:999/22 
395.9221/T527T 

 
160. Tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
- Bắc Kạn : Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em, 2001. - 76tr.; 21cm 
   Từ khóa: Bảo vệ trẻ em; Giáo dục trẻ em; Chăm sóc trẻ em 

ĐC:77-78/2007 
372.21/T116C 
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Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công ước liên hớp quốc về quyền trẻ 
em; bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Gia Khiêm; Thông tri số 04/TT-TW về tăng cường sự lãmh đạo 
công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
 
161. Tài liệu nghiệp vụ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá" tỉnh Bắc Kạn / Hà Kim Oanh, Hoàng Chí Kỳ, La Thị Linh . - Bắc 
Kạn : Bắc Kạn, 2012. - 240tr.; 20cm 
   ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân 
đoàn keets xây dựng đời sống Văn hóT" 
   Từ khóa: Xây dựng đời sống văn hoá; Bắc Kạn 

ĐC:849-850/21 
344.59713/T103L 

Tổng hợp các văn bản quản lý nhà nước của trung ương và của tỉnh quy định về 
phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". 
 
162. Tài liệu tuyên truyền về gia đình. - Bắc Kạn : Uỷ ban dân số gia đình và 
trẻ em, 2004. - 172tr.; 19cm 
   Từ khóa: Gia đình; Tài liệu tuyên truyền; Bắc Kạn 

ĐC:92,102-104/2007 
306.85/T103L 

Tập hợp bài viết của các tác giả là các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học đề cập 
những vẫn đề về gia đình, những định hướng về các chuẩn mục gia đình, vài trò 
của gia đình trong sự phát triển thời đại ngày nay. 
 
163. Tập quán ăn uống của người Tày vùng Đông Bắc Việt Nam / Ma Ngọc 
Dung. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 263tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Tập quán ăn uống; Việt Nam; Vùng Đông Bắc 

ĐC:946/21 
394.1/T123QU 

Giới thiệu đặc điểm kinh tế, nguồn lương thực và những món ăn, đồ uống của 
đồng bào dân tộc Tày vùng Đông Bắc Việt Nam. 
 
164. Tập văn cúng thường dùng giải hạn và cầu tài lộc / Triệu Sơn. - H. : 
Thời đại, 2010. - 175tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn cúng; Giải hạn; Cầu lộc 

ĐC:1044/22 
390.09597/T123V 

Gồm các bài cúng bái Tổ tiên, thánh thần vào các ngày giỗ chạp, tuần, sóc, 
vọng.... tại nhà hoặc đình, đền, miếu, phủ, chùa chiền để cầu mong những điều 
tốt đẹp cho gia đình và người thân. 
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165. Tổng tập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Bắc Kạn (Ban hành từ 1997-2000) : Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống 
hoá văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn. - Bắc Kạn : Văn hoá dân tộc, 
2001. - 1996tr.; 30cm 
   ĐTTS ghi:Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Văn bản pháp quy; Việt Nam 

ĐC:69/2007 
348.59713/T455T 

 
166. Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009 tỉnh Bắc Kạn kết quả toàn bộ : 
"sản phẩm trào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam 
06/5/1946 - 06/5/2011" / Triệu Tiến Ban. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2011. - 591tr.; 
30cm 
   ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Thống kê; Nhà ở; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:905-906/21 
304.60959713/T455Đ 

Trình bày thống kê nhà ở, dân số năm 2009 của tỉnh Bắc Kạn. 
 
167. Tục ngữ - câu đố H'môngz : Song ngữ H'môngz - Việt / Mã A Lềnh. - H. : 
Hội nhà văn, 2020. - 569tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc H'môngz; Tục ngữ; Câu đố 

ĐC:917/21 
398.609597/T506N 

Giới thiệu các câu đố, tục ngữ của dân tộc H'môngz bằng song ngữ H'môngz - 
Việt. 
 
168. Tục ngữ ca dao Tày vùng Hồ Ba Bể / Nguyễn Thị Yên (ch.b); Triệu Sinh, 
Dương Thuấn sưu tầm, biên dịch, giới thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 
198tr.; 19cm 
   Từ khóa: Tục ngữ; Ca dao Tày; Vùng Ba Bể; Bắc Kạn 

ĐC:385-394/2007 
398.90959713/T506N 

Sưu tầm và giới thiệu một số thể loại văn học dân gian các câu tục ngữ, ca dao 
truyền miệng của người Tày đang có nguy cơ bị mất dần ở vùng Hồ Ba Bể. 
 
169. Tục ngữ ca dao tày vùng Hồ Ba Bể / Nguyễn Thị Yên. - H. : Văn hoá 
thông tin, 2014. - 247tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn hoá dân gian; Dân tộc Tày; Ba Bể; Bắc Kạn; Tục ngữ, ca dao 

ĐC:712/2019 
398.80959713/T506N 
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Giới thiệu sưu tầm các câu tục ngữ, ca dao của dân tộc tày vùng Hồ Ba Bể nói 
về quên hương đất nước, tự nhiên và lao động, đời sống vật chất, gia đình xã hội 
và các quan niệm nhân sinh được sắp xếp theo vần chữ cái. 
 
170. Tục ngữ ca dao Tày vùng Hồ Ba Bể / Nguyễn Thị Yên ch.b; s.t: Triệu 
Sinh, Dương Thuấn. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 247tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Tục ngữ; Ca dao; Hồ Ba Bể 

ĐC:995/21 
398.59713/T506N 

 Giới thiệu các bài ca dao, tục ngữ của đồng bào Tày vùng Hồ Ba Bể. 
 
171. Tục ngữ cao dao Tày vùng Hồ Ba Bể / Nguyễn Thị Yên chủ biên; sưu 
tầm, biên dịch: Triệu Sinh, Dương Thuấn. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 
247tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gia Việt Nam 
   Từ khóa: Tục ngữ; Ca dao; Dân tộc Tày; Hồ Ba Bể 

ĐC:943/21 
398.809597/T506N 

Giới thiệu và tổng hợp các bài ca dao, tục ngữ theo từng chủ đề của người Tày 
vùng Hồ Ba Bể. 
 
172. Tục ngữ, thành ngữ, châm ngôn Tày - Nùng / Hoàng Nam chủ biên, sưu 
tầm: Hoàng Tuấn Cư, Mã Thế Vinh.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 222tr.; 
21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam' 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng; Thành ngữ; Tục ngữ; Châm ngôn 

ĐC:936-937/21 
398.9/TH107N 

Giới thiệu các câu thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn cuae đồng bào dân tộc Tày 
và dân tộc Nùng. 
 
173. Tục để mả người Tày, người Nùng Cao Bằng / Dương Sách. - H. : Khoa 
học xã hội, 2015. - 179tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng; Tục để mả; Tỉnh Cao Bằng 

ĐC:942/21 
393/T506Đ 

Giới thiệu những quan niệm về thể xác và linh hồn của người Tày, Nùng. Những 
nghi lễ trong đám tang, cách chọn vị trí đặt mộ và những lễ cúng mồ mả của 
người Tày, Nùng Cao Bằng. 
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174. Tục để mả người Tày, người nùng Cao Bằng / Dương Sách. - H. : Khoa 
học xã hội, 2015. - 179tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng; Phong tục để mả; Tỉnh Cao Bằng 

ĐC:982/21 
393.0959712/T506Đ 

Giới thiệu khái quát về dân tộc Tày, dân tộc Nùng ở Cao Bằng và những nghi lễ 
về thể xác và mồ mả của người Tày, người Nùng. 
 
175. Văn hoá các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng / Nông Quốc 
Chấn, Huỳnh Khái Vinh, Phan Hữu Đạt.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 327tr.; 
21cm 
   Từ khóa: Văn hoá; Bản sắc dân tộc; Việt Nam 

ĐC:765-766/2010 
305.8009597/V115H 

Trình bày quan điểm Mác xít - Lê Nin về sự thống nhất mà đa dạng của bản sắc 
dân tộc trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam hiện nay; sự thống 
nhất mà đa dạng trong văn hoá vùng, tộc người, trong đời sống văn hoá tinh 
thần, phong tục tập quán và nếp sống, phương hướng, giải pháp và khuyến nghị 
nhằm giữ gìn và phát triển sự thống nhất mà đa dạng về bản sắc tộc của văn 
hoá việt Nam trong những năm trứơc. 
 
176. Văn hoá dân gian dân tộc Dao Phú Thọ : Khảo cứu / Dương huy Thiện. - 
H. : Hội nhà văn, 2019. - 531tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Văn hoá dân gian; Tỉnh Phú Thọ 

ĐC:961/21 
390.08959721/V115H 

Giới thiệu về đời sống, văn hoá tinh thần, văn hoá chữ viết, các lễ hội, tục ngữ, 
ẩm thực của người dân tộc Dao ở Phú Thọ. 
 
177. Văn hoá dân gian người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng 
Ninh / Trần Quốc Hùng, Tô Đình Hiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 251tr. : 
ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật ViệT Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Vùng biên giới; văn hoá dân gian; Dân tộc dao; Quảng Ninh 

ĐC:1011/22 
390.08995978059729/V115H 

Khái quá về vị trí địa lý tỉnh Quảng Ninh và người dao Thanh Phan vùng biên 
giới tỉnh Quảng Ninh. Văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Dao 
Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh. 
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178. Văn hoá dân gian vùng Hồ Ba Bể / Hà Văn Trường, Trần Hoàng Tiến, 
Hoàng Minh Thư.... - H. : Văn hoá dân tộc. - 199tr.; 20cm 
   ĐTTS ghi: Sở Văn hoá thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Nghệ thuật dân gian; Tín ngưỡng; Lễ hội; Hồ Ba Bể 

ĐC:989-993/21 
398.0959713/V115H 

Giới thiệu về điều kiện tự nhiên, xã hội, văn học nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực, 
trang phục của các dân tộc thiểu số vùng Hồ Ba Bể. 
 
179. Văn hoá rượu của đồng bào tày - Nùng / Dương Sách, Dương Thị Đào. - 
H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 227tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng; Văn hoá rượu 

ĐC:941/21 
394/V115H 

Giới thiệu những quan niệm dân gian về rượu, sự hình thành cách cất rượu và 
phát triển nghề rượu. Tổng hợp những bài ca dao, tục ngữ và những biện pháp 
xử lý say rượu của đồng bào người Tày, Nùng. 
 
180. Văn hoá truyền thống của người Cao Lan và người Dao quần chẹt ở 
vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 179tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật ViệT Nam. Hội văn học nghệ 
thuật cacs dân tộc thiểu sổ Việt Nam 
   Từ khóa: Văn hoá; Cao Lan; Dao quần chẹt; Vĩnh Phúc 

ĐC:1010/22 
390.0959723/V115H 

Giới thiệu khái quát về văn hoá truyền thống của người Cao Lan và người dao 
quần chẹt ở tỉnh Vĩnh Phúc.  
 
181. Văn hoá truyền thống Tày, Nùng / Hoàng Quyết, Ma Khánh Bằng, 
Hoàng Huy Phách, Cung Văn Lược.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 349tr.; 
21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật ViệT Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt nam 
   Từ khóa: Văn hoá truyền thống; Dân tộc tày; Dân tộc Nùng; Việt Nam 

ĐC:755-756/2019 
390.09597/V115H 

Phác thảo bức tranh xã hội và con người Tày, Nùng. Giới thiệu về ngôn ngữ, 
văn học nghệ thuật dân gian, tập quán sinh hoạt, tín ngưỡng dân gian và nghệ 
thuật làm nhà ở ccủa người Tày, Nùng. 
 
182. Văn hoá Tày ở Việt Nam và tiến trình hội nhập thế giới / Dương Thuấn. 
- H. : Tri thức, 2012. - 566tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn hoá; Dân tộc Tày 
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ĐC:566-568/2012 
390.597/V115H 

Văn hoá Tày trong tiến trình hội nhập, những cái nhìn mới trong văn hoá người 
Tày nói riêng; Thực trạng văn hoá tày từ sau Cách mạng tháng tám 1945 đến 
nay. 
 
183. Văn hoá tín ngưỡng Tày các bài mo cho chủ hộ - Chủ họ nghi lễ then 
tảo mộ / Ma Văn Vịnh. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 355tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Hát then; Văn hoá tín ngưỡng 

ĐC:947/21 
398.09597/V115H 

Giới thiệu các bài cúng trong năm bằng tiếng Tày, những bài then trong lễ tảo 
mộ của dân tộc Tày. 
 
184. Văn hoá tín ngưỡng Tày. Các bài mo cho chủ hộ - Chủ họ, nghi lễ then 
tảo mộ / Ma Văn Vịnh. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 355tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Văn hoá; Tín ngưỡng; Bài cúng 

ĐC:855/21 
398.09597/V155H 

Giới thiệu các bài cúng trong văn hoá tín ngưỡng của dân tộc Tày. 
 
185. Văn hoá ẩm thực người Tày vùng Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào 
Cai / Phạm Công Hoan. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 199tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Văn hoá ẩm thực; Nghĩa Đô; huyện Bảo Yên; tỉnh Lào 
Cai 

ĐC:986/21 
394.109597197/V115H 

Giới thiệu chung về người Tày ở Lào Cai và nguồn gốc, cách chế biến những 
món ăn dân dã truyền thống của dân tộc Tày ở Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh 
Lào Cai. 
 
186. Văn học dân gian : Song ngữ Nùng - Việt / Mông Ký Slay, Nông Hông 
Thắng sưu tầm, biên dịch và giới thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 483tr.; 
21cm 
   ĐTTS ghi:Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Quyển 2 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Dân tộc Nùng; Việt Nam; Sách song ngữ 

ĐC:1027-1028/22 
398.209597/V115H 
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Gồm các câu đố, đồng dao, mo, lễ sinh nhật, then ca tang lễ của dân tộc Nùng ở 
Việt Nam được phiên âm tiếng Nùng và dịch nghĩa sang tiếng Việt. 
 
187. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng-Vịêt / Mông Ký SLay, 
Nông Hồng Thắng sưu tầm biên dịch và giới thiệu. - H. : văn hoá dân tộc, 2020. 
- 403tr. 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật ViệT Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu sổ ở Việt Nam 
   Quyển 1 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Dân tộc Nùng; Việt Nam; Sách song ngữ 

ĐC:1025-1026/22 
398.209597/V115H 

Gồm các câu đố, đồng dao, mo, lễ sinh nhật, then, ca tang lễ của dân tộc Nùng 
ở Việt Nam được phiên âm tiếng Nùng và dịch nghĩa sang tiếng Việt 
 
188. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt / Mông Ký SLay, 
Nông Hồng Thăng sưu tầm, biên dịch và giới thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2020. - 443tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi:Liên hiệp các hội văn học nghệ thụât Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Dân tộc Nùng; Việt Nam 

ĐC:1029/22 
398.209597/V115H 

Gồm bản phiên âm tiếng Nùng và dịch nghĩa sang tiếng Việt về câu đố, đồng 
dao, mo, lễ sinh nhật, then ca tang lễ của dân tộc Nùng Việt Nam. 
 
189. Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại - từ một góc nhìn / Cao Thị 
Hảo. - H. : Hội nhà văn, 2018. - 327tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Văn học; Dân tộc thiểu số; Việt Nam 

ĐC:956/21 
398.209597/V115H 

Trình bày những cách tiếp cận văn học, vấn đề bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu 
số và giới thiệu một số nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam. Một số vấn đề văn 
học Tày. 
 
190. Văn học hán nôm dân tộc Tày / Triều Ân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2008. - 
649tr.; 24cm 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Dân tộc Tày; Hán nôm 

ĐC:877-879/21 
305.89591/V115H 

Giới thiệu chữ hán môm tày và tổng hợp các tác phẩm văn học bằng chữ hán 
nôm Tày. 
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191. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2010 - 2015. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 112tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Huyện uỷ Bạch Thông 
   Từ khóa: Văn kiện; Đại hội; Bạch Thông; Bắc Kạn; Nhiệm kỳ 2010 -2015 

ĐC:731/2019 
324.2597075059713/V115K 

Giới thiệu các văn kiện đại hôi đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ 
XIII, nhiệm kỳ 2010 -2015 bao gồm: Diễn văn khai mạc, Baó cáo chính trị, báo 
cáo kiểm điểm, Nghị quyết Đại hội, Diễn văn bế mạc. 
 
192. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2010 - 2015. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 224tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Huyện uỷ Bặch Thông 
   Từ khóa: Văn kiện Đại hội; Chợ Mới; Bắc Kạn; 2010 - 2015 

ĐC:732/2019 
324.25970750959713/V115K 

Giới thiệu văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ mới lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2010 - 2015 bao gồm: Diễn văn khai mạc, các bài Báo cáo chính trị, các bài 
tham luận, bài phát biểu của đồng chí Hà Đức Toại - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Nghị 
quyết Đại hội, diễn văn bế mạc Đại hội... 
 
193. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XX, nhiệm kỳ 
2010 - 2015. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 152tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Ba Bể 
   Từ khóa: Văn Kiện Đại Hội Đảng; Ba Bể; Bắc Kạn; 2010 -2015 

ĐC:733/2019 
324.2597075059713/V115K 

Giới thiệu văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XX, nhịêm kỳ 
2010 - 2015 bao gồm: Diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị, các bài tham luận, 
báo cáo kiểm điểm,, Nghị quyết Đại hội, diễn văn Bế mạc đại hội. 
 
194. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 
2010 - 2015. - Bắc Kạn : Văn phòng tỉnh uỷ, 2010. - 192tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Văn kiện Đại hội Đảng; Bắc Kạn; Lần X; Nhiệm kỳ 2010-2015 

ĐC:734/2019 
324.2597075059713/V115K 

Giới thiệu các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, 
nhiệm kỳ 2010 - 2015 bao gồm: Diễn văn khai mạc. Các bài tham luận, báo cáo 
kiểm điểm, bài phát biểu của đồng chí Phạm Gia Khiêm uỷ viên Bộ Chính trị, 
Nghị quyết Đại hội, bài diễn văn Khai mạc... 
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195. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ V. - Bắc Kạn, 
ông an Bắc Kạn. - 84tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn. Đảng uỷ Công an tỉnh 
   Từ khóa: Văn kiện Đại hội; Công an; Bắc Kạn 

ĐC:736/2019 
324.2597075059713/V115K 

Giới thiệu các Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ V bao 
gồm: Diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị, bài phát biểu của Đồng chí Phó Bí 
thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết đại hội... 
 
196. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 
2020. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2015. - 160tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Văn kiện Đại hội Đảng; Bắc Kạn; 2015 - 2020 

ĐC:737/2019 
324.2597075059713/V115K 

Giới thiệu các văn kiện Đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020 bao gồm: Diễn văn khai mạc, bài tham luận, báo cáo kiểm điểm, 
bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng - Bí thư TW Đảng - Chánh văn 
phòng TW, Nghị quyết Đại hội, Diễn văn Bế mạc Đại hội... 
 
197. Và mấy Dào miền câu đố dân tộc Dao : Song ngữ Dao - Việt. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2019. - 75tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn hoá dân gian; Dân tộc Dao; Việt Nam; Câu đố; Sách song ngữ 

ĐC:778-781/2019 
398.609597/V100M 

Giới thiệu câu đố của dân tộc Dao gồm đố khẩu ngữ, đố văn ngôn, đố tục giảng 
thanh. 
 
198. Vả tạp tàu: Tục ngữ, thành ngữ dân tộc Dao / Triệu Kim Văn. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2013. - 127tr.; 9cm 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Tục ngữ; Thành ngữ; Dân tộc Dao; Bắc Kạn 

ĐC:733-777/2019 
398.20959713/V100T 

 
199. Vả tặp tàu dào miền : Tục ngữ, thành ngữ dân tộc Dao / Triệu Văn Kim. - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 135tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Tục ngữ; Thành ngữ 

ĐC:964-965/21 
398.99597/V100T 

Giới thiệu vài nét về dân tộc Dao và các câu dân ca, thành ngữ của dân tộc 
Dao. 
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200. Xôống pèng thêu hoa trên trang phục may mặc người Dao tiền ở Hoà 
Bình / Bàn Thị Kim Cúc. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 166tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Trang phục dân tộc; Tỉnh Hoà Bình 

ĐC:985/21 
391.00959719/X455P 

Giới thiệu khái lược về người Dao tiền ở Hoà Bình. Nghề thêu hoa văn, may 
mặc, nghề in "xôống pèng" của nguời Dao. 
 
201. Điện lực Bắc Kạn 20 năm xây dựng và phát triển. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 
2017. - 76tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Công ty Điện lực Bắc Kạn 
   Từ khóa: 20 năm Điện lực; Bắc Kạn; Xây dựng và phát triển 

ĐC:694/2019 
333.70959713/C445T 

 
202. Đảng bộ Thị xã Bắc Kạn qua các kỳ Đại hội (giai đoạn 1990-2010). - 
Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 79tr. : ảnh; 30cm 
   ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Bắc Kạn 
   Từ khóa: Các Kỳ Đại Hội; Thị xã; Bắc Kạn; 1990-2010 

ĐC:634/2014 
324.2597075513/Đ106B 

Giới thiệu một số hình ảnh về quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ thị 
xã Bắc Kạn. 
 
203. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, học tập và làm theo lời 
Bác. - Bắc Kan : Bắc Kạn, 2010. - 199tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bắc Kạn - Ban tuyên giáo 
   Từ khóa: Đảng bộ; Nhân dân; Học tập và làm theo Bác; Bắc Kạn 

ĐC:668-669/2017 
335.4346/Đ106B 

Tập hợp những bài phát biểu, những suy nghĩ, hành động đầy tinh thần trách 
nhiệm của những tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác. 
 
204. Đám cưới người Dao tuyển / Trần Hữu Sơn. - H. : Thanh niên, 2011. - 
326tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Phong tục; Đám cưới 

ĐC:945/21 
395.209597/Đ104C 

Giới thiệu phong tục cưới hỏi của người dân tộc Dao tuyển. 
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205. Đặc điểm dân ca Mông, Tày, Nùng, Thái / Tuấn Giang. - H. : Hội nhà 
văn, 2019. - 329tr.; 21cm 
   Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Dân ca; Dân tộc Hmông; Dân tộc Tày; Dân tộc 
Nùng; Dân tộc Thái; Việt Nam 

ĐC:793-794/2019 
398.2/Đ113Đ 

Nghiên cứu khảo sát một số dân ca nhóm dân tộc miền núi phía Bắc, nghiên cứu 
phân loại các thể loại dân ca, cấu trúc thang âm giai điệu hệ hình dân ca, nhận 
diện phong cách, đặc điểm dân ca từng dân tộc. 
 
206. Đính quân truyện thơ cổ điển các dân tộc Việt Bắc  / Nông Minh Châu. - 
H. : Hội nhà văn, 2018. - 119tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện Thơ 

ĐC:763-764/2019 
398.809597/Đ312Q 

 
207. Địa lý tỉnh Bắc Kạn / Trịnh Trúc Lâm. - Bắc Kạn : Sở Giáo dục và Đào 
tạo, 2002. - 283tr. : Hình ảnh; 24cm                 
. - (Sách địa lý địa phương dùng cho các trường PTTH và trường Sư phạm tỉnh 
Bắc Kạn) 
   Từ khóa: Tài liệu tuyên truyền;  Trợ giúp pháp lý; Bắc Kạn 

ĐC:58/2007 
372.8959713/Đ301L 

Những điều cần biết về trợ cấp pháp lý; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 
734 QĐ-TTg ngày 06/7/1997 của Thủ tướng chính phủ về trợ giúp pháp lý miễn 
phí cho người nghèo và đối tượng chính sách, một số tham luận, tâm sự của 
người trợ giúp pháp lý; văn bản trợ giúp pháp lý. 
 
208. Địa lý tỉnh Bắc Kạn / Trịnh Trúc Lâm (ch.b); Ma Thị Biên, Trịnh Trúc 
Lâm, Nguyễn Quân,.... - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2002. - 283tr.; 24cm. - (Sách địa lý 
địa phương dùng cho các trường PTTH và trường sư phạm tỉnh Bắc Kạn) 
   Từ khóa: Địa lý; Bắc Kạn 

ĐC:697/2019 
372.8959713/Đ301L 

 
209. Địa lý y tế quân sự tỉnh Bắc Kạn : tài liệu lưu hành nội bộ / Hoàng Văn 
Linh, Lê Xuân Hoan, Nguyễn Thanh Cao,.... - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2010. - 
188tr.; 27cm 
   ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tình Bắc Kạn - Sở y tế 
   Từ khóa: Địa lý; Y tế; Quân sự; Bắc Kạn 

ĐC:639-640/2014 
355.359713/Đ301L 

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến các tổ chức bảo đảm 
y tế quân sự của tỉnh Bắc Kạn. 
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210. Đồng dao dân tộc Tày : (Nghiên cứu) / Hoàng Thị Thuận, Nông Thị Huế. 
- H. : Hội nhà văn, 2017.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Đồng dao 

ĐC:984/21 
398.809597/Đ455D 

Giới thiệu khái quát về dân tộc Tày, văn học dân gian dân tộc Tày và nội dung 
của đồng dao dân tộc Tày. 
 
211. Đồng dao, Thành ngữ - Tục ngữ Tày / Ma Văn Vịnh s.t: Tô Ngọc Thanh, 
Huỳnh Vĩnh Aí.... - H. : Hội nhà văn, 2016. - 238tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Đồng dao; Thành ngữ; Ca dao; Dân tộc Tày 

ĐC:853/21 
398.809597/ 

Tổng hợp những bài đồng dao, thành ngữ, tục ngữ của dân tộc Tày. 
 
212. ứng xử của người Dao đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ 
rừng, nguồn nước / Phạm Công Hoan. - H. : Khao học xã hội, 2015. - 295tr.; 
21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Cư trú; Bảo vệ rừng;  Nguồn nước; Huyện Sa Pa 

ĐC:987/21 
305.895978/Ư556X 

Giới thiệu khái quát tên gọi, lịch sử, đặc điểm kinh tế, xã hội. Các nghi lễ tín 
ngưỡng liên quan đến rừng và nguồn nước của người Dao đỏ ở Sa Pa. 

4 - Ngôn ngữ 
 
213. Khảo cứu về chữ Nôm Tày / Hoàng Hựu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 
147tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật ViệT Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
   Từ khóa: Ngôn ngữ học; Chữ nôm; Dân tộc tày; Việt Nam 

ĐC:1020-1021/22 
495.922/KH108C 

 
214. Ngữ pháp tiếng Hmông / Nguyễn Văn Lợi, Hoàng Văn Ma, Lý Thị Hoa. - 
Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2018. - 472tr.; 21cm 
   Từ khóa: Tiếng Hmông; Ngữ pháp 

ĐC:771-772/2019 
495.9725/NG550P 
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Khái quát về dân tộc Hmông, trình bày về ngữ âm, chữ viết, từ ngữ và danh ngữ 
trong tiếng Hmông, về động ngữ, tính ngữ và câu trong tiếng Hmông. 
 
215. Từ điển Tày - Việt / Lương Bèn (Ch.b); Lương Kim Dung, Lê Hương 
Giang. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2011. - 392tr.; 21cm 
   Từ khóa: Tiếng Tày; Tiếng Việt; Từ điển 

ĐC:718/2019 
496.91/T550Đ 

Giới thiệu ý nghĩa tiếng Việt, cách sử dụng khoảng 10.000 mục từ tiếng Tày. 
 
216. Từ điển Việt - Tày - Nùng / Hoàng  Văn Ma, Lục Văn Pảo. - Tái bản lần 
thứ nhất có sửa chữa. - H. : Từ điển bách khoa, 2005. - 627tr.; 21cm 
   Từ khóa: Từ điển; Việt - Tày - nùng 

ĐC:652-653/2017 
495.922/T550Đ 

 

5 - Khoa học tự nhiên và toán học 
 
217. 65 năm Công an nhân dân Bắc Kạn (19/8/1945 - 19/8/2010). - Bắc Kạn : 
Bắc Kạn, 2010. - 136tr.; 30cm 
   ĐTTS ghi: Công an nhân dân tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Lịch sử; Công an; Bắc Kạn 

ĐC:631/2017 
535.359713/S111M 

Trình bày quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an 
nhân dân tỉnh Bắc Kạn từ ngày thành lập (19/8/1945) đến (19/8/2010). 
 
218. 65 năm Cảnh sát giao thông Bắc Kạn xây dựng và trưởng thành. - Bắc 
Kạn : Công an Bắc Kạn, 2011. - 68tr. : ảnh; 30cm 
   ĐTTS ghi: Công an tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: 65 năm; Cảnh sát; Giao Thông; Bắc Kạn 

ĐC:633/2014 
535.359713/S111M 

Quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an giáo thông tỉnh Bắc 
Kạn. 

6 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng) 
 
219. I.P.M. - Bắc Kạn : Chi cục bảo vệ thực vật Bắc Kạn, 2001. - 48tr.; 19cm. - 
(Tài liệu dùng cho nông dân) 
   Từ khóa: Nông dân; Nông nghiệp; Cây lúa 

ĐC:74-76/2007 
633/I000P 
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Quản lý các loại dịch hại chủ yếu,lựa chọn, giống lúa, phân bón, cách phòng trừ 
sâu bệnh, chuột, bảo vệ môi trường. 
 
220. I.P.M cây ngô. - Bắc Kạn : Chi cục bảo vệ thực vật, 2003. - 48tr.; 19cm. - 
(Chương trình huấn luyện và phát triển I.P.M) 
   Từ khóa: Nông nghiệp; Cây ngô; Nông dân 

ĐC:82-83/2007 
633/IOOOP 

Giới thiệu, tăng cường những hiểu biết về quản lý dịch hại tổng hợp IPM để áp 
dụng vào sản xuất phù hợp với điều kiện miền núi, tăng năng xuất cây trồng, 
bảo vệ sưc khoẻ con người và bảo vệ môi trường. 
 
221. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê. - Bắc Kạn : Bắc Kạn. - 72tr. : 
Hình ảnh; 19cm 
   ĐTTS ghi:Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em 
   Từ khóa: Kỹ thuật chăn nuôi; Dê; Tài liệu 

ĐC:97-100/2007 
636.3/T103L 

Một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của dê, những đặc tính khác biệt với 
các loại động vật khác; giới thiệu những giống dê hiện có ở Việt Nam, kỹ thuật 
chọn giống, nhân giống, cách chế biến và sử dụng thức ăn cho dê thịt và dê sữa. 

7 - Nghệ thuật, Mỹ thuật & Trang trí 
 
222. Các bài hát then nghi lễ cấp sắc tăng sắc của người tày Bắc Kạn : 
Quyển 1 / Ma Văn Vịnh. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 591tr.; 21cm 
   Từ khóa: Nghi lễ; Cấp sắc; Tày; Bắc Kạn 

ĐC:677-678/2017 
781.62/C101B 

Bao gồm các bài hát then nghi lễ cấp sắc của người tày Bắc Kạn. 
 
223. Các bài hát then nghi lễ cấp sắc tăng sắc của người Tày Bắc Kạn : 
Quyền 2 / Ma Văn Vịnh. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 558tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Văn hoá dân gian; Hát then; Lễ cấp sắc; Tày; Bắc Kạn 

ĐC:679-680/2017 
781.62/C101B 

Bao gồm các bái hát then nghi lễ cấp sắc của người Tày Bắc Kạn. 
 
224. Nhiếp ảnh - Mỹ thuật Bắc Kạn (2000-2010) / Nguyễn Thanh Bản, Hoàng 
Quang Luận,.... - H. : Lao động, 2010. - 47tr. : ảnh màu; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn học nghệ thuật Bắc Kạn 
   Từ khóa: Nhiếp ảnh; Mỹ thuật; Nghệ thuật 

ĐC:496-500/2011 
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750.74/NH307A 
 
225. Những làn điệu dân ca Tày Bắc Kạn / Hoàng Thị Hỵ, Hoàng Minh Thư 
(chủ nhiệm đề tài). - Bắc Kạn : Sở Văn hoá Thông tin và Thể Thao, 2011. - 
56tr.; 21cm 
   Từ khóa: Dân ca; Tày; Bắc Kạn 

ĐC:673-676/2017 
708.89/NH556L 

Bao gồm các làn điệu dân ca tày và các bài dịch sang tiếng Việt của tỉnh Bắc 
Kạn nhằm bảo tồn giá trị truyền thống dân ca tày Bắc Kạn. 
 
226. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thể dục thể thao cơ sở: Sách dùng cho cán 
bộ thể dục thể thao cơ sở / Nguyễn Chu Thu, Hà Quốc Hùng, Phạm Quốc 
Thắng. - Bắc Kạn : Sở Văn hoá thể thao, 2004. - 350tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thể dục thể thao cơ sở; Thể dục cơ sở; Cán bộ 

ĐC:93/2007 
796.4407/S405T 

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản chỉ 
đạo của Đảng và Nhà nước và của ngành về công tác thể dục thể thao; một số 
bài tập và phương pháp rèn luyện sức khoẻ và trò chơi vận động nâng cao kỹ 
năng hoạt động thể dục. 
 
227. Then cổ Tuyên Quang : (Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa) / Ma Văn Đức. - 
H. : Hội nhà văn, 2017. - 411tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghê dân gian Việt Nam 
   Quyển 1 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Then cổ; Tỉnh Tuyên Quang 

ĐC:975/21 
782.4216209597153/TH203C 

Giới thiệu các bài hát then cổ của dân tộc Tày Tuyên Quang. 
 
228. Then cổ Tuyên Quang : (Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa) / Ma Văn Đức. - 
H., 2017. - 439tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Then cổ; Tỉnh Tuyên Quang 

ĐC:976/21 
782.42162009597152/TH203C 

Giới thiệu tổng hợp các bài then Tày cổ của tỉnh Tuyên Qung. 
 
229. Then cổ Tuyên Quang : (Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa) / Ma Văn Đức. - 
H. : Hội nhà văn, 2017. - 382tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Quyển 4 
   Từ khóa: Dân tộc tày; Then cổ; Tỉnh Tuyên Quang 
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ĐC:978/21 
782.42162009597153/TH203C 

Giới thiệu tổng hợp các bài then cổ của tỉnh Tuyên Quang. 
 
230. Tiếng ca Người Bắc Kạn / Nông Văn nhủng. - H. : Lao động, 2011. - 
189tr.; 24cm 
   Tập 1 
   Từ khóa: Ca nhạc; Ca khúc về Bắc Kạn; Bắc Kạn 

ĐC:630/2014 
700/T306C 

Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu những tác giả, tác phẩm sáng tác từ sau ngày tái 
lập tỉnh Bắc Kạn đến nay (1997-2010). 
 
231. Tiếng ca người Bắc Kạn : Kỷ niệm 100 thành lập tỉnh Bắc Kạn (1900 - 
2000) / Nông Văn Nhủng. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2000. - 207tr.; 24cm 
   Từ khóa: Âm nhạc; 1900 - 2000; Bắc Kạn 

ĐC:875-876/21 
781.62/T306C 

Giới thiệu về vùng đất và con người Bắc Kạn, 100 bài hát, bản nhạc về Bắc Kạn 
từ năm 1945 đến năm 1999. 
 
232. Tiếng ca người Bắc Kạn / Nông Văn Nhủng. - H. : Lao động, 2011. - 
189tr.; 24cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn 
   Tập II 
   Từ khóa: Nghệ thuật; Bản nhạc; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:952/21 
781.62/T306C 

Giới thiệu tổng hợp các bản nhạc bài hát viết về vùng đất và con người Bắc 
Kạn. 
 
233. Tiếng gọi tình yêu : Tập ca khúc phổ thơ Ma Phương Tân / Quế Lan, Huy 
Thục, Bá Đạt,.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 29tr.; 20cm 
   Từ khóa: Âm nhạc; Tập ca khúc 

ĐC:357-366,501-510 
782.42162/T306G 

 
234. Tiếng đàn tính : Tập ca khúc / Nông Văn Nhủng. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2005. - 40tr.; 20cm 
   Từ khóa: Ca khúc; Âm nhạc; Việt Nam; Dân ca 

ĐC:346-356,511 
782.42162/T306Đ 
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235. Âm nhạc dân tộc H'Mông / Hồng Thao. - H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 
254tr.; 21cm 
   Từ khóa: Âm nhạc; Dân tộc H'Mông 

ĐC:840/21 
781.62959320597/ 

Giới thiệu vài nét về nguồn gốc, quê hương, đời sống, những nghiên cứu về dân 
tộc H'Mông. Vốn âm nhạc, nhạc khí và một số đặc điểm trong âm nhạc của dân 
tộc H'Mông. 

8 - Văn học 
 
236. Boỏng tàng tập éo / Nông Viết Toại. - H. : Hội nhà văn, 2018. - 179tr.; 
21cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn 

ĐC:761-762/2019 
895.922334/B400T 

 
237. Bây giờ em ở đâu : Thơ / Hà Hữu Nghị. - H. : Văn hoá dân tộc, 2010. - 
55tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Việt Nam 

ĐC:481-490/2011 
895.9221/B126GI 

 
238. Bản của mùa cốm : Thơ / Dương Khâu Luông. - H. : Hội nhà văn, 2006. - 
27tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:311-320/2007 
895.9221/B105M 

 
239. Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên với Bác Hồ / Phạm Tất Quynh 
(Ch.b); Nguyễn Văn Thắng, Vũ Thanh Khôi. - H. : Thời Đại, 2014. - 551tr.; 
21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái 
Nguyên 
   Từ khóa: Thái Nguyên; Bài viết 

ĐC:705-706/2019 
895.922803/B101H 

Giới thiệu những bài viết của đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, các nhà khoa 
học về những năm tháng Chủ tịch Hồ chí Minh sống và làm việc ở Thái Nguyên 
cũng như tình cảm sâu nặng của Bác với Thái Nguyên của đồng bào các dân tộc 
địa phương đối với Bác. 
 
240. Bắc Kạn những nơi Bác từng qua / Văn Lợi. - Bắc Kạn : Tỉnh Uỷ Bắc 
Kạn, 2013. - 164tr.; 21cm 
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   Từ khóa: Văn học; Việt Nam 
ĐC:670-672/2017 

895.922803922/B101K 
 
241. Bắt cá ở sông quê : Thơ / Dương Khâu Luông. - H. : Hội nhà văn, 2006. - 
60tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:207-216/2007 
895.9223/B118C 

 
242. Chuyện của ếch : Thơ / Phạm Viết Lãm. - H. : Kim Đồng, 2006. - 91tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Thiếu nhi; Văn học Việt Nam 

ĐC:228-237,435-436 
895.9221/CH527C 

 
243. Co nghịu hưa cần = Cây gạo giúp người : Thơ / Dương Khâu Luông. - H. 
: Văn hoá dân tộc, 2008. - 67tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Song ngữ Tày - Việt; Việt Nam 

ĐC:423-425/2011 
895.9221/C400N 

 
244. Con của núi : Thơ / Triệu Kim Văn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2002. - 91tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:238-242/2007 
895.9221/ 

 
245. Dương Thuấn hành trình từ Bản Hon / Đỗ Thị Thu Huyền. - H. : Hội 
nhà văn, 2009. - 351tr.; 19cm 
   Từ khóa:  Văn học; Nghiên cứu; Phê bình; Việt Nam 

ĐC:569-571/2012 
895.92208/D561T 

 
246. Dám kha cần ngám điếp : Thơ tiếng Tày / Dương Khau Luông. - H. : Văn 
hóa dân tộc, 2005. - 47tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ Tày; Văn học Việt Nam 

ĐC:52, 426-427/20 
895.91/D104K 

 
247. Dám kha cần ngám điếp : Thơ tiếng Tày / Dương Khâu Luông. - H., 
2005. - 47tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ tày; Văn học; Việt Nam 

ĐC:426-427/2011 
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895.91/D104K 
 
248. Gương sáng giữa rừng / Thế Bính,Đào Hoa,Hồng Nhung. - Bắc Kạn : Báo 
Bắc Kạn, 2000. - 140tr.; 19cm 
   Từ khóa: Truyện ngắn; Gương người tốt, việc tốt 

ĐC:68,306-307/2007 
895.91/G561S 

 
249. Gương sáng giữa rừng / Thế Bính,Đào Hoa, Hồng Nhung,.... - Bắc Kạn : 
Bắc Kạn, 2000. - 140tr.; 19cm 
   Tập 1 
   Từ khóa: Truyện ngắn; Gương người tốt,việc tốt 

ĐC:306-307/2007 
895.9223/G561S 

 
250. Gọi bò về chuồng / Dương Khâu Luông. - H. : Hội nhà văn, 2003. - 57tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:173-182,475 
895.9223/G428B 

 
251. Gọi ngày xuống núi : Thơ / Hoàng Chiến Thắng. - H. : Hội nhà văn, 2008. 
- 79tr. 
   Từ khóa: Văn học; Tập thơ; Việt Nam 

ĐC:580-584/2012 
895.9221/G428N 

 
252. Hai bờ sông chảy : Tập thơ / Triệu Đức Xuân. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2005. - 53tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:273-282/2007 
895.9221/H103B 

 
253. Hoa lan đỏ / Nông Thị Tô Hường. - H. : Văn hoá dân tộc, 2006. - 86tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam 

ĐC:163-172/2007 
895.9223/H401L 

 
254. Hoa nắng : Thơ / Triệu Kim Văn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2010. - 50tr. : 
hình vẽ; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Thiếu nhi; Việt Nam 

ĐC:461-446/2011 
895.9221/H401N 
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255. Hoa và nắng : Thơ / Cầm Bá Lai. - H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 105tr.; 
20cm 
   Từ khóa: Văn học; Thơ 

ĐC:844/21 
895.9221/H401V 

 
256. Hương Bưởi : Thơ / Hà Hữu Nghĩ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2008. - 57tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:443-455/2011 
895.9221/H561B 

 
257. Hương chè / Ngọc Hân. - H. : văn hoá dân tộc. - 99tr.; 19cm 
   Từ khóa: Truyện ngắn; Văn học Việt Nam 

ĐC:308/2007 
895.9223/H561C 

 
258. Hương rừng phja bjóoc. - H : Lao động, 2012. - 125tr.; 21cm 
   Tập 1 
   Từ khóa: Văn học; Thơ; Việt Nam 

ĐC:663/2017 
895.9221/H561R 

 
259. Hát trên đất cằn : Thơ / Văn Lợi. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 59tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Việt Nam 

ĐC:40-41, 283-293, 414-415/20 
895.9221/H110T 

 
260. Hát trên đất cằn : Thơ / Văn Lợi. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 59tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:283-293,414-415/2007 
895.9221/H110T 

 
261. Hắt heo nẻo đá : Thơ / Quách Đăng Thơ. - H. : Hội nhà văn, 2011. - 67tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Việt Nam 

ĐC:590-594/2012 
895.9221/H118H 

 
262. Khi chúng mình xa nhau : Thơ / Khi chúng mình xa nhau. - H. : Hội văn 
học. - 119.; 20cm 
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   Từ khóa: Văn học; Thơ; Việt Nam 
ĐC:684-685/2017 

895.9221408/KH300C 
 
263. Khi nghe gió thổi qua phja bjoóc : Tiểu luận phê bình văn học / Lê Thị 
Bích Hồng. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 711tr.; 21cm 
   Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học hiện đại; Tác giả; 
Tác phẩm; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Tiểu luận 

ĐC:799-800/2019 
895.9224/K300N 

Gồm các bài phê bình văn học: Nghiên cứu văn học viết về dân tộc thiểu số Việt 
Nam; thơ dân tộc thiểu số nhìn từ ký hiệu học văn văn hoá; văn học thiểu số 
trong nhà trường; nỗ lực đưa Then, đàn tính đến thế giới... Giới thiệu một số 
nhà văn tác phẩm. 
 
264. Khảm thu = Sang thu : Song ngữ / Đinh Hữu Hoan. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2009. - 71tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Song ngữ Tày; Việt Nam 

ĐC:416-422/2010 
895.9221/KH104T 

 
265. Khúc ca áo chàm : Thơ / Văn Lợi. - H. : Văn hoá dân tộc, 2003. - 62tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Việt Nam 

ĐC:38-39, 263-272, 310/20 
895.9221/KH506C 

 
266. Khúc ca áo chàm : Thơ / Văn Lợi. - H. : Văn hoá dân tộc, 2003. - 62tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:263-272,310/2007 
895.9221/KH506C 

 
267. Khửn tàng tức shấc : Thơ / Hà Thiên Thưởng. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2009. - 103tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ Tày; Văn học Việt Nam 

ĐC:374-375/2007 
808.8159713/KH555T 

 
268. Khửn tàng tức slấc : (Lên đường đánh giặc) Thơ tày - Việt / Hà Thiệm 
Thưởng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 267tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 
thuật các dên tộc thiểu số Việt Nam  
   Từ khóa: Thơ 
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ĐC:938 - 939, 997/21 
895.922314/L254Đ 

 
269. Kỷ yếu Hội thảo thân thế, sự nghiệp nhà văn Nông Minh Châu. - Bắc 
Kạn : Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn, 2004. - 111tr.; 19cm 
   Từ khóa: Nông Minh Châu; Kỷ yếu sự nghiệp nhà văn Nông Minh Châu 

ĐC:90-91/2007 
895.922092/K600I 

 
270. Lên đường đánh giặc = Khửn tàng tức Slấc / Hà Thiêm Thưởng. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2018. - 131tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Dân tộc Tày; Việt Nam; Thơ 

ĐC:997/21 
895.92214/L254Đ 

 
271. Lá tìm nhau : Thơ / Triệu Kim Văn. - H. : Văn hoá dân tộc, 1999. - 59tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:326-335/2007 
895.9221/L100T 

 
272. Lẩn truyện cụ Hồ / Thân Văn Lư. - H. : Hội nhà văn, 2018. - 119tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện thơ 

ĐC:769-770/2019 
895.922134/L121L 

 
273. Lối cỏ : Tập thơ / Triệu Kim Văn. - H. : Hội Nhà Văn, 2004. - 64tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học; Việt Nam 

ĐC:44-45, 253-262/20 
895.9221/L452C 

 
274. Lối cỏ : Tập thơ / Triệu Kim Văn. - H. : Hội Nhà Văn, 2004. - 64tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:253-262/2007 
895.9221/L452C 

 
275. Lớn giữa đại ngàn : Tập bút ký / Văn Lợi. - H. : Văn hoá dân tộc, 2008. - 
211tr. : 19cm 
   Từ khóa: Bút ký; Việt Nam 

ĐC:456-457/2011 
895.9223/L454G 

 
276. Lửa của mồ côi : Thơ / Triệu Kim Văn. - H. : Hội nhà văn, 2002. - 63tr.; 
19cm 
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   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 
ĐC:321-325/2007 
895.9221/L551C 

 
277. Lửa ấm từ bản hon : Thơ / Dương Khâu Luông. - H. : Hội nhà văn, 2012. 
- 59tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:585-589/2012 
895.9221/L551Â 

 
278. Men qua cõi thiền : Thơ / Nông Thị Ngọc Hoà. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2008. - 76tr.; 20cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:600-602/2012 
895.9221/M203Q 

 
279. Mạch nguồn phja bjooc : Truyện ngắn / Mai Dương Dương,Triệu Hoàng 
Giang, Dương Quốc Hải,.... - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2015. - 212. : hình ảnh; 29cm 
   ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Bắc Kạn 
   Từ khóa: Văn học; Truyện ngắn; Thơ song ngữ; Tày - Việt 

ĐC:635-638/2014 
802.59713/M102N 

 
280. Mỉnh hai vía trăng : Tập thơ Tày / Hoàng Chiến Thắng. - H. : Văn hoá 
dân tộc, 2019. - 84tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học; Thơ; Tập thơ Tày - Việt 

ĐC:741-745/2019 
895.9221/M312H 

 
281. Một khúc ru Tày : Tiểu luận, phê bình văn học / Thu Bình. - H. : Hội nhà 
văn, 2019. - 463tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội văn học nghệ 
thuật cacs dân tộc thiểu số Việt Nam      
   Từ khóa: Dân tộc Tày; Hát ru 

ĐC:918-919/21 
895.82209/M458K 

 
282. Mùa xuân nhớ Bác : Thơ / Hà Hữu Nghị. - H. : Hội nhà văn, 2013. - 80tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học; Việt Nam 

ĐC:621-629/2014 
895.9221/M501X 
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283. Nghiệp rừng : Tập truyện ngắn / Triệu Hoàng Giang. - H. : Văn Học, 
2020. - 142tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học 

ĐC:821-825/21 
895.92234/N307R 

 
284. Người thợ săn cuối cùng của bản Giang : Tập thơ, văn, ca khúc đoạt giải 
cuộc thi "Sáng tác thơ, văn, ca khúc về Bắc Kạn" lần thứ nhất 2001-2002 / Nông 
Thị Ngọc Hoà, Nông Thị Tô Hường, Ngọc Hân. - Bắc Kạn : Hội văn học nghệ 
thuật, 2003. - 116tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học Việt Nam; Thơ; Ca khúc; Bắc Kạn 

ĐC:50/20 
895.9223/NG558T 

 
285. Nhắn bạn : Song ngữ tiếng Tày, Nùng - Tiếng Việt / Hoàng Văn Thụ; s.t., 
b.s.: Mã Thế Vinh, Dương Thành Chức. - H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 65tr.; 
21cm 
   Từ khóa: Văn học; Song ngữ; Tày nùng; Tiếng Việt 

ĐC:841-843/21 
895.9221/NH115B 

 
286. Những ngwòi trong bóng núi : Tập ký / Văn Lợi. - Bắc Kạn : Hội nhà 
văn, 2000. - 199tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học Việt Nam; Tập ký 

ĐC:134-142,491-493/2007 
895.922803/NH556N 

 
287. Nông Minh Châu tuyển tập / Nông Minh Châu. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2003. - 598tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học Việt Nam; Nông Minh Châu 

ĐC:36-37, 512-517/20 
895.9223/N455M 

 
288. Nơi ấy lời ru : Thơ / Văn Lợi. - H. : Văn hoá dân tộc, 2008. - 71tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:473-474/2011 
895.9221/N462A 

 
289. Nước Hồ mãi trong xanh : Trường ca / Nông Thị Ngọc Hà. - H. : Văn hóa 
dân tộc, 2006. - 72tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Việt Nam; Trường ca 

ĐC:603-605/2012 
895.9221/N557H 
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290. Nẻo vào thiên thai : Tập thơ và ca khúc về Hồ Ba Bể / Biên soạn: Vương 
Anh, Nguyễn Đình Anh, Triệu Ân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 72tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học Việt Nam; Thơ; Ca khúc; Hồ Ba Bể 

ĐC:42-43, 243-252/20 
895.9221/N205V 

 
291. Nẻo vào thiên thai : Tập thơ và ca khúc về Hồ Ba Bể / Vương Anh, 
Nguyễn Đình Anh; Triều Ân (b.s). - H. : Văn hoá dân tộc, 2002. - 86tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học Vịêt Nam; Thơ; Ca khúc về Hồ Ba Bể 

ĐC:243-252/2007 
895.9221/N205V 

 
292. Phác nọong dú tin phạ quây = Gửi em ở người phương xa : Thơ song ngữ 
Tày - Vịêt / Dương Khâu Luông. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 67tr.; 18cm 
   Từ khóa: Văn hoá; Song ngữ Tày-Việt; Việt Nam 

ĐC:681-683/2017 
895.9221408/PH101N 

 
293. Pháo hoa : Thơ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 72tr.; 19cm 
   gọc Hân 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:304-305/2007 
895.9221/PH108H 

 
294. Pi cuổi khẻ : Thơ tiếng Tày / Ma Kim Ly. - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 
39tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học; Thơ; Tày; Việt Nam 

ĐC:686/2017 
895.9221408/P300C 

 
295. Quả nhung : Thơ / Nông Thị Tô Hường. - H. : Văn hoá dân tộc, 2006. - 
59tr.; 15cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:336-345/2007 
895.9221/Q501N 

 
296. Sắc chàm : Thơ / Đinh Hữu Hoan. - H. : Văn hoá dân tộc, 2008. - 59tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Thơ; Việt Nam 

ĐC:428-434/2011 
895.9221/S101C 

 
297. Sóng tiếng Tày : Tản văn - Chân dung phê bình tiểu luận / Y Phương. - H. 
: Hội nhà văn, 2019. - 929tr.; 21cm 
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   Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tiểu luận; Tạp văn 
ĐC:801-802/2019 

895.922808/S431T 
 
298. Sợi mưa hiền : Thơ / Triệu Kim Văn. - H. : Hội nhà văn, 2011. - 88tr.; 
18cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học; Việt Nam 

ĐC:571-579/2012 
895.9221/S462M 

 
299. Sùi nhuần viền viền = Suối nguồn du du : Thơ song ngữ dao / Triệu Kim 
Văn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2010. - 63tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Song ngữ Dao - Việt; Việt Nam 

ĐC:476-480/2011 
895.9221/S510N 

 
300. Thơ / Triệu Kim Văn; Bàn Tuấn Năng sưu tầm và tuyển chọn, giới thiệu. - 
Bắc Kạn : Hội văn học nghệ thuật, 2000. - 60tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Việt Nam 

ĐC:131-133/2007 
895.9221/B113K 

 
301. Thơ ca song ngữ Việt - Tày (Noọng - Cần khau phja) / Thu Bình. - H. : 
Hội nhà văn, 2019. - 175tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Sách song ngữ 

ĐC:795-796/2019 
895.9221/T460C 

 
302. Thơ của các nhà thơ dân tộc thiểu số / Lò Ngân Sủn (Tuyển và bình). - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2001. - 296tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học 

ĐC:833-834/21 
895.9221/TH460C 

 
303. Thơ lẩu = Thơ đám cưới / Hoàng Hoá (b.s, dịch); Triệu Đức Ngự (s.t). - 
Bắc Kạn : Hội văn học nghệ thuật, 1996. - 188tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ lẩu; Thơ đám cưới; Thơ; Thơ Tày - Nùng; Văn học Việt Nam 

ĐC:31-35, 183-186/20 
895.9221/TH460L 

 
304. Thương nhớ người thương : Thơ / Quách Đăng Thơ. - H. : Văn học nghệ 
thuật, 1996. - 188tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:293-303/2007 
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895.9221/TH561N 
 
305. Thắp đèn : Truyện ngắn / Dương Quốc Hải. - H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 
282tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam 

ĐC:217-226/2007 
895.923/TH117Đ 

 
306. Tiểng roọng tềnh nhọt pù = Tiếng gọi nơi đỉnh núi : Thơ song ngữ 
Tày-Kinh / Ma Phương Tân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 107tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam; Thơ song ngữ 

ĐC:51 
895.9221/T306R 

 
307. Truyện cổ dân tộc Dao / Bàn Thị Ba. - H. : Khao học xã hội, 2015. - 
302tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
   Từ khóa: Dân tộc Dao; Truyện cổ 

ĐC:Bàn Thị Ba 
895.978/TR527C 

 
308. Trời về : Thơ / Triệu Kim Văn. - H. : Hội nhà văn, 2010. - 67tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam 

ĐC:458-460/2011 
895.9223/TR462V 

 
309. Tuyển tập Dương Thuấn = Con lưởc Fong shư Dương Thuấn / Dương 
Thuấn. - H. : Hội nhà văn, 2010. - 1047tr.; 21cm 
   Tập 1 
   Từ khóa: Văn học; Thơ song ngữ; Tày - Kinh; Việt Nam 

ĐC:521-535/2012 
895.9221/T527T 

 
310. Tuyển tập Dương Thuấn = Con lưởc slong slư Dương Thuấn / Dương 
Thuấn. - H. : Hội nhà văn, 2010. - 459tr.; 21cm 
   Tập 2 
   Từ khóa: Văn học; Thơ song ngữ; Tày - Việt; Việt Nam 

ĐC:536-550/2012 
808.81/T527T 

 
311. Tuyển tập Dương Thuấn = Con Lưởc fong slư Dương Thuấn / Dương 
Thuấn. - H. : Hội nhà văn, 2012. - 469tr. : 21cm 
   Tập 3 
   Từ khóa: Thơ viết cho thiếu nhi; Văn học; Song ngữ Tày - Việt 
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ĐC:551-565/2012 
808.81/T527T 

 
312. Tuyển tập Nông Quốc Chấn / Nông Quốc Thắng tuyển chọn. - H. : Văn 
hóa dân tộc, 1998. - 695tr.; 21cm 
   Từ khóa: Tuyển tập Nông Quốc Chấn; Văn học Việt Nam; Nông Quốc Chấn 

ĐC:111-120/2007 
895.9221009/T527T 

 
313. Tuyển tập thơ : Song ngữ Việt - Tày / Chu Văn Thắng. - H. : Hội nhà văn, 
2019. - 479tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Thơ song ngữ; Việt - Tày; Việt Nam 

ĐC:797-798/2019 
895.8221/T527T 

 
314. Tuyển tập thơ - truyện ngắn Bắc Kạn (2000-2010) / Hoàng Thị Điềm, 
Triệu Hữu Định, Hạ Đông,.... - H. : Lao động, 2010. - 473tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi:Hội văn học nghệ thuật Bắc Kạn 
   Từ khóa: Thơ; Truyện; Bắc Kạn; Việt Nam 

ĐC:494-495/2011 
895.9223/T527T 

 
315. Tuyển tập thơ - Truyện ngắn Bắc Kạn (2000 - 2010). - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2018. - 245tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Thơ; Truyện ngắn; Bắc Kạn 

ĐC:998/21 
895.922134/T527T 

 
316. Tuyển tập thơ Bắc Kạn (1997-2004) / Ngọc Hân, Lương Hiệu, Tô Hường 
(b.s). - Bắc Kạn : Hội văn học nghệ thuật, 2004. - 122tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam; Bắc Kạn 

ĐC:49, 153-162, 412-413/20 
895.9221/T527T 

 
317. Tuyển tập Thơ bắc Kạn (1997-2004) / Ngọc Hân, Lương Hiệu, Tô Hường 
(b.s). - Bắc Kạn : Hội văn học nghệ thuật, 2004. - 122tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Truyện ngắn; Việt Nam; Bắc Kạn 

ĐC:412-413/2010 
895.9221/T527T 

 
318. Tuyển tập thơ Nông Minh Châu / Nông Phúc Tước tuyển chọn. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2005. - 426tr.; 21cm 
   Từ khóa: Thơ; Việt Nam; Nông Minh Châu 

ĐC:46, 121-130/20 
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895.9221/T527T 
 
319. Tuyển tập thơ Nông Minh Châu / Nông Phúc Tước tuyển chọn. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2005. - 46tr.; 21cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học; Việt Nam 

ĐC:46,121-130/2007 
895.9221/ 

 
320. Tuyển tập Triệu Kim Văn : Tổng hợp / Lê NhưnNguyệt (b.s), Triệu Kim 
Văn. - Thái NguyênĐại học Thái Nguyên2017. - 700tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam; Tuyển tập 

ĐC:785/2019 
895.922134/T527T 

 
321. Tuyển tập truyện ngắn Bắc Kạn (1997-2004) / Dương Quốc Hải, Hạ Vân 
Hử, Nông Văn Kim (b.s). - Bắc Kạn : Hội văn học nghệ thuật, 2004. - 322tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Bắc Kạn 

ĐC:48, 88-89, 143-152, 411/20 
895.9223/T527T 

 
322. Tuyển tập truyện ngắn Bắc Kạn (1997-2004) / Dương Quốc Hải, Hạ Văn 
Hử; Nông Văn Kim (b/s). - Bắc Kạn : Hội văn học nghệ thụât, 2004. - 322tr.; 
19cm 
   Từ khóa: Văn học Việt Nam; Truyện ngắn Bắc Kạn; Bắc Kạn 

ĐC:48-88-89,143,152,411 
895.9223/T527T 

 
323. Tuyển tập truyện ngắn Bắc Kạn (1997-2004) / Dương Quốc Hải,Nông 
Văn Kim, Bàn Tuấn Năng.... - Bắc Kạn : Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn, 
2004. - 323tr.; 21cm 
   Từ khóa: Truyện ngắn; Văn học Việt Nam 

ĐC:143-152/2007 
895.9223/T527T 

 
324. Tuyển tập Văn học nghệ thuật Bắc Kạn (2015 - 2020) / Dương Khâu 
Luông, Triệu Hoàng Giang, Nguyễn Tuệ Minh.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 
300tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Văn học; Nghệ thuật; Tuyển tập; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:951/21 
895.92208/T527T 
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325. Tuyển tập văn xuôi Bắc Kạn / Sưu tầm: Triệu Kim Văn, Bàn Tuấn Năng. 
- Bắc Kạn : Hội văn học nghệ thuật, 2000. - 326tr.; 19cm 
   Tập 1 
   Từ khóa: Bắc Kạn; Văn xuôi 

ĐC:47, 227/20 
895.9223/T527T 

 
326. Tuyển tập văn xuôi Bắc Kạn / Triệu Kim Văn; Bàn Tuấn Năng sưu tầm và 
tuyển chọn. - Bắc Kạn : Hội Văn học, 2000. - 326tr.; 19cm 
   Tập 1 
   Từ khóa: Tuyển tập; Văn xuôi; Bắc Kạn; Việt Nam 

ĐC:227/2007 
895.9223/T527T 

 
327. Tuyển tập văn xuôi Bắc Thái / Hồ Thuý Giang, Cao Xuân Thứ, Lê Thế 
thành tuyển chọn. - H. : Dân tộc, 1995. - 318tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học; Văn xuôi; Tuyển tập; Việt Nam 

ĐC:1000/22 
895.9223/T527T 

 
328. Tác phẩm chọn lọc / Nông Quốc Chấn. - H. : Văn học, 2017. - 1139tr.; 
21cm 
   Tập1: Thơ - Phê bình - Tiểu luận 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam; Phê bình; Tiểu luận 

ĐC:720-723/2019 
895.92216214/N455Q 

Giới thiệu thân thế, sự nghiệp và phê bình, nghiên cứu một số tác phẩm tiêu biểu 
của nhà thơ dân tộc Tày Nông Quốc Chấn. 
 
329. Tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài Bắc Kạn xây dựng nông thôn 
mới (2018 - 2020) / Dương Khâu Luông, Tuệ Minh, Triệu Hoàng Giang.... - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2020. - 228tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Tạp văn; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:948-950/21 
895.92208/T101P 

 
330. Tềnh pù = Trên núi : Thơ song ngữ Tày - Việt / Nông Thị Tô Hường. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2007. - 79tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Văn học Việt Nam; Tiếng Tày 

ĐC:197-206/2007 
895.9221/T256P 
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331. Tình yêu không có tuổi : Thơ / Hà Hữu Nghị. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2017. - 57tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học; Thơ tình yêu; Việt Nam 

ĐC:746-750/2019 
895.9221/T312Y 

 
332. Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nông Quốc Chấn, Phan Đăng 
Nhật, Dương Thuấn.. - H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 467tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học; Các dân tộc thiểu số; Việt Nam 

ĐC:827-828/21 
895.92209/V115H 

 
333. Văn học địa phương Miền núi phía Bắc / Nguyễn Đức Hạnh. - Thái 
Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2015. - 783tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học; Trung học cơ sở; Phương Pháp giảng dạy; Việt Nam 

ĐC:704/2019 
807.125971/V115H 

Khái quát về văn hoá, văn học địa phương 6 tỉnh thuộc vùng Việt Bắc. Giới 
thiệu văn học dân gian, văn học hiện đại và gợi ý thiết kế bài giảng văn học địa 
phương vùng Việt Băc 
 
334. Với thơ / Ngọc Hân. - H. : Văn hoá dân tộc. - 103tr.; 19cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam 

ĐC:309/2007 
895.9221/V462T 

 
335. Vũ khúc Tày : Thơ song Việt - Tày / Y Phương. - Thái Nguyên : Đại học 
Thái Nguyên, 2015. - 260tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam; Sách song ngữ 

ĐC:664/2017 
895.9221/V500K 

 
336. Đêm trăng xanh : Thơ / Triệu Hữu Định. - H., 2012. - 63tr.; 19cm 
   Từ khóa: Thơ; Việt Nam 

ĐC:595-599/2012 
895.9221/Đ253T 

 
337. Đắng Lình : Tác phẩm đoạt giải Cuộc thi "sáng tác thơ - truyện ngắn - ca 
khúc Bắc Kạn lần thứ II (2006-2008) / Hoàng Chiến Thắng, Hữu tiến, Lưu Thị 
Bạch Liễu,.... - H. : Lao động, 2009. - 203tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Hội văn học nghệ thuật Bắc Kạn 
   Từ khóa: Thơ; Truyện ngắn; Ca khúc; Bắc Kạn 

ĐC:437-442/2011 
895.9223/Đ116L 
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338. Đất mẹ / Hoàng Thị Điềm. - H. : Văn hoá dân tộc. - 74tr.; 19cm 
   Từ khóa: Truyện ngắn; Việt Nam 

ĐC:467-472/2011 
895.9223/Đ124M 

 

9 - Lịch sử, địa lý và các ngành phụ trợ 
 
339. Ba Bể lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
(1945-1975)/ Đảng uỷ - Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2005. - 334tr.; 21cm 
   Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử; Ba Bể 

ĐC:400/2007 
959.704/B100B 

Xây dựng lực lượng, bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng chuẩn bị kháng 
chiến và những năm tháng kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp. Phục 
hồi, phát triển kinh tế văn hoá - xã hội tăng cường tiềm lực quốc phòng chống 
Mỹ xâm lược (1954-1975). 
 
340. Bác Hồ với Thái Nguyên - Những sự kiện bằng hình ảnh. - H. : Thái 
Nguyên, 2013. - 37tr. : ảnh; 24cm 
   Từ khóa: Sự kiện; Hình ảnh; Bác Hồ; Thái Nguyên 

TK:687/2019 
959.704/B101H 

 
341. Bạch Thông lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
(1945-1975). - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 287tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Ban chỉ huy quân sự huyện Bạch Thông 
   Từ khóa: Lịch sử; Kháng chiến; Chống Pháp; Bạch Thông; Bắc Kạn 

TK:612-614/2014 
959.70412/B103T 

Ghi lại những trang sử vẻ vang mà Đảng bộ, quân và dân Bạch Thông đã lập 
nên, góp phần bồi dưỡng, giáo dục cho thế hệ trẻ. 
 
342. Bắc Kạn 10 năm xây dựng và phát triển 1997-2007 / Hoàng Tâm Hiếu, 
Âu Văn Vượng, Bùi Trọng Thái (b.s). - Bắc Kạn : Sở VHTT, 2006. - 106tr.; 
25cm 
   Từ khóa: Bắc Kạn; Kinh tế xã hội Bắc Kạn 

ĐC:01-05/20 
915.9713/B113K 

Tập hợp các bức ảnh của các nhiếp ảnh gia gắn bó với mảnh đất, con người Bắc 
Kạn, phản ảnh sự phát triển kinh tế - văn hoá giáo dục...trong quá trình tái lập 
tỉnh (1997-2007). 
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343. Bắc Kạn 120 năm xây dựng và phát triển = Song ngữ Việt - Anh : Bắc 
Kạn 120 pi tẳng có vạ pjẻ pjòng, Bac Kan 120 years of construction and 
development / Phạm Thị Thu Trang, Đặng Thị Tình. - H. : Hà Nội, 2020. - 147tr. 
: ảnh; 24cm 
   ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 
   Từ khóa: Lịch sử; Xây dựng; Phát triển; Tỉnh Bắc Kạn 

ĐC:912/21 
959.70433/B113K 

Giới thiệu 120 năm quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Bắc Kạn nhân 
nhân kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Kạn.  
 
344. Bắc Kạn lịch sử kháng chiến chống thực dân pháp (1945-1954). - H. : 
Quân đội nhân dân, 2001. - 246tr.; 19cm 
   Từ khóa: Lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; Bắc Kạn 

ĐC:367-368/2007 
959.7041/B101K 

 
345. Công an huyện Pác Nặm 10 năm xây dựng và trưởng thành lịch sử 
biên niên (2003 - 2013) : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Văn Kiên, Lương Văn Sự, 
Nông Minh Tuân.... - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2013. - 123tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Bộ công an, Công an tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Lịch sử; Công an; Huyện Pác nặm 

ĐC:829-830/21 
959.7044259713/C455A 

Giới thiệu khái quát những thành tựu và trưởng thành trong 10 năm thành lập từ 
2003 - 2013 
 
346. Di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh tỉnh Bắc Kạn. - Tái bản 
lần thứ 2 có sửa chữa. - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2013. - 128tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Lịch sử; Di tích; Văn hoá; Danh Lam; Bắc Kạn 

ĐC:619-622/2014 
959.712/D30T 

Giới thiệu về các di tích lịch sử- văn hoá danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc 
Kạn. 
 
347. Khám phá Bắc Kạn = Discovery of Bắc Kạn / Lê Đắc Quang, Nguyễn 
Kiều Minh Trang; Hoàng Thu Huyền dịch; Nguyễn Linh Chi hiệu đính; Trần 
Hồng Minh thiết kế. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 150tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Uỷ Ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn - Sở Thông tin và Truyền thông  
   Từ khóa: Khám phá; Bắc Kạn 

ĐC:642-645/2017 
915.971304/KH104P 
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Giới thiệu những hình ảnh về thiên nhiên tươi đẹp, lịch sử hào hùng và đời sống 
phong phú của nhân dân các dân tộc của tỉnh Bắc Kạn. 
 
348. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Kạn thời kỳ xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc (1975-2005) : Lưu hành nội bộ / Trần Bình Đoàn (ch.b); Lê 
Quang Tự (b.s); Hoàng Thị Lan sưu tầm tư liệu,.... - H. : Quân đội nhân dân, 
2008. - 367tr. : ảnh; 21cm 
   ĐTTS ghi: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Lực lượng vũ trang; Bảo vệ Tổ quốc; Lịch sử; Chính trị; Bắc Kạn 

ĐC:395-399/2007 
959.704410959713/L302S 

Những thành tựu của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong thời kỳ cả 
nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện đường lối đổi mới công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước; khái quát thành tích 30 năm xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 
 
349. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bạch Thông (1975-2010).. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 199tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Ban chỉ huy quân sự huyện Bạch Thông 
   Từ khóa: Lịch sử; Lực lượng vũ trang; Bạch Thông; Bắc Kạn 

ĐC:615-618/2014 
959.704412/L302S 

Quá trình hình thành và phát triển của lực lượng vũ trang nhân nhân huyện 
Bạch thông (tỉnh Bắc Kạn) qua các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, 
chống Mĩ và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc. 
 
350. Lịch sử phong trào nông dân và hội nông dân tỉnh Bắc Kạn 
(1930-2010) / Hoàng Kim Thanh (ch.b); Lê Xuân Nam, Vũ Trọng Hùng, 
Nguyễn Chí Thảo,...(b.s). - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 299tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn 
   Từ khóa: Lịch sử; Nông dân; Hội nông dân; Bắc Kạn 

ĐC:606/2014 
959.703212/L302S 

Khái lược về vùng đất con người và truyền thống tỉnh Bắc Kạn. Lịch sử phong 
trào nông dân và Hội nông dân qua các thời kỳ Khởi nghĩa dành chính quyền, 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất 
nước. 
 
351. Lịch sử Tiểu đoàn Phủ Thông anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân / 
Trần Linh, Đinh Tích Quân, Trần Nguyên,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 
213tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi:Ban liên lạc truyền thống Tiểu đoàn Phủ Thoong Thông 
   Từ khóa: Lịch sử; Tiểu đoàn Phủ Thông; Lực lượng vũ trang; Bắc Kạn 
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ĐC:607-611/2014 
959.704112/L302S 

Bao gồm thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cựu chiến binh và cán bộ, 
chiến sĩ Tiểu đoàn Phủ Thông. 
 
352. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (1975-2005). - Bắc Kạn : Tỉnh uỷ Bắc 
Kạn, 2005. - 420tr.; 19cm 
   Tập 2 
   Từ khóa: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn; Bắc Kạn 

ĐC:06-15/20 
959.713/L556S 

Xây dựng Đảng bộ, lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hoá xã hội bảo vệ tổ quốc 
(1975-1986); lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới (1986-1996) Đảng bộ tỉnh 
Bắc Kạn tái lập lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, bước đầu đầy mạnh 
sự nghiệp hoá, hiện đại hoá trong sự nghiệp chung của đất nước. 
 
353. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn / Hoàng Thị Kim Thanh 
(ch.b); Bùi Hữu hạnh (b.s); Hoàng Thị Lan sưu tầm tư liệu,.... - Bắc Kạn : Bắc 
Kạn, 2010. - 430tr. : ảnh; 24cm 
   ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn 
   Tập II: (1976-2009) 
   Từ khóa: Lịch sử; Chính trị; Đảng bộ; Bắc Kạn 

ĐC:401-410/2010 
959.7136214/NH556S 

Gồm 407 sự kiện, phản ánh hoạt động của Đảng bộ qua các giai đoạn khó khăn 
và phát triển từ năm (1976-1986),(1987-1996),(1997-2009). 
 
354. Truyện cổ dân tộc Dao từ góc nhìn văn hoá / Trần Thị Ngọc Anh, Ngô 
Phương Thảo. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2019. - 299tr.; 21cm 
   Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Dân tộc Dao; Truyện cổ 

ĐC:817-819/2019 
98.209597/TR527C 

Nghiên cứu truyện cổ dân tộc Dao trong không gian văn hoá Dao. Những giá trị 
văn hoá đặc sắc của truyện cổ dân tộc dao. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị 
văn hoá dân tộc Dao qua truyện cổ trong bối cảnh hội nhập phát triển. 
 
355. Tuyển tập Triệu Kim Văn / Lê Thị Như Nguyệt, Triệu Kim Văn tuyển 
chọn. - Thái Nguyên : Thái Nguyên, 2016. - 699tr.; 21cm 
   Từ khóa: Văn học; Thơ; Triệu Kim Văn 

ĐC:858-860/21 
985.922134/T527T 

 
356. Từ điển Thái Nguyên / Nguyễn Xuân Minh, Vũ Thanh Khôi (ch.b). - H. : 
Văn học, 2017. - 1075tr. : ảnh; 24cm 
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   ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thái Nguyên - Ban Tuyên giáo 
   Từ khóa: Từ điển; Địa lý; Kinh tế; Thái Nguyên 

ĐC:665/2017 
910.3/T550Đ 

Giới thiệu về các lĩnh vực địa lý, truyền thống lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hoá 
- xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Thái Nguyên 
 
357. Đại đội TNXP 915. Khúc tráng ca bất tử. - Thái Nguyên : Thái Nguyên, 
2018. - 128tr.; 21cm 
   ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thái Nguyên 
   Từ khóa: Thanh niên xung phong; Đại đội 915; Thái Nguyên 

ĐC:730/2019 
959.704/Đ103Đ 

Ghi lại chiến công bất tử của 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 
91 Bắc Thái./. 
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